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Số:  671/BC-BCA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày   04    tháng    4   năm 2024


BÁO CÁO

Đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật Dữ liệu


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan, Bộ Công an đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật Dữ liệu như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

1.1. Bối cảnh thế giới

Hiện nay, nhiều nước phát triển trên thế giới đã xây dựng các trung tâm dữ liệu tập trung và các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm phát huy triệt để vai trò, giá trị của nguồn tài nguyên dữ liệu trong phục vụ quản trị quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; hoạt động này đã trở thành xu thế tất yếu trên thế giới. Nhiều nước coi đây là nội dung trọng tâm trong xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển nền kinh tế số; qua đó từng bước tạo dựng và xác lập vị trí quốc gia trên bản đồ công nghệ thế giới. 
Tại Châu Á, một số nước đã tập trung xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia để tạo nền tảng đẩy mạnh chuyển đổi số và đạt được thành tựu như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc... Để hoàn thành việc xây dựng, vận hành hiệu quả các trung tâm dữ liệu quốc gia cần bảo đảm những điều kiện như: Hoàn thiện quy định pháp luật về dữ liệu; xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia quy mô lớn với nhiều trung tâm để quản lý tập trung, chia sẻ dữ liệu; có tổ chức độc lập để xây dựng, vận hành, quản lý trung tâm dữ liệu quốc gia; ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn chung đối với quản lý, lưu trữ, khai thác dữ liệu; có nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đặc thù, đãi ngộ phù hợp...

Theo thống kê của Statista (statista.com) số lượng các trung tâm dữ liệu siêu quy mô trên thế giới đã tăng gần gấp 3 trong khoảng thời gian từ 2015 đến hết 2021. Điều này có nghĩa là xu hướng của thế giới trong việc xây dựng các trung tâm dữ liệu đang tăng liên tục. Theo các thống kê được công bố chính thức, 10 trung tâm dữ liệu siêu quy mô lớn nhất thế giới được liệt kê trong đó Trung quốc có 02 trung tâm với tổng diện tích là 160 ha; Mỹ có 7 trung tâm với tổng diện tích là 206,3 ha và Anh có 01 trung tâm với diện tích là 13,5 ha. Trong 10 trung tâm dữ liệu siêu quy mô hàng đầu thế giới, ta thấy không chỉ các doanh nghiệp lớn mà cơ quan Chính phủ cũng đầu tư trang bị trung tâm dữ liệu siêu quy mô để khai thác sử dụng khi phù hợp với nhu cầu.

Nhiều nước trên thế giới đã có quy định về dữ liệu, vận hành, khai thác, sử dụng dữ liệu (dữ liệu của cơ quan nhà nước, của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân) và bảo vệ dữ liệu cá nhân như:

(1) Luật Dữ liệu mở (Hàn Quốc)

Luật này cho phép các truy cập thương mại và phi thương mại, cũng như việc tái sử dụng dữ liệu của Chính phủ); các dữ liệu được sử dụng thường xuyên gồm: Dữ liệu về các cửa hàng trên toàn quốc; danh sách đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội; dữ liệu sản lượng gas của Tập đoàn Gas Hàn Quốc; thông tin về kết quả khám sức khỏe định kỳ của người tham gia bảo hiểm sức khỏe trên 40 tuổi; thông tin về tai nạn giao thông; thông tin về tình trạng kinh doanh và thông tin xác minh tính xác thực cho các mục đầu vào - Cơ quan Thuế Quốc gia; dự báo thời tiết; thông tin về các cửa hàng trên toàn quốc; thông tin về giao dịch bất động sản; thông tin về ô nhiễm không khí…

(2) Luật Quản trị dữ liệu của Châu Âu

Luật Quản trị dữ liệu (DGA) là một phần quan trọng của luật pháp EU nhằm thúc đẩy chia sẻ dữ liệu giữa các lĩnh vực và quốc gia trong Liên minh Châu Âu. Quy định việc tái sử dụng dữ liệu được bảo vệ công khai, tập trung vào hai lĩnh vực chính: 

- Tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu: Khuyến khích tái sử dụng dữ liệu cơ quan nhà nước: DGA thiết lập các quy tắc về cách Chính phủ và các tổ chức công có thể cung cấp dữ liệu của họ để các doanh nghiệp và các tổ chức khác sử dụng lại, ngay cả khi nó được bảo vệ bởi các quy định về bảo mật thương mại, sở hữu trí tuệ hoặc dữ liệu cá nhân.

- Bảo đảm quản trị dữ liệu đáng tin cậy: Thiết lập các nguyên tắc đạo đức để chia sẻ dữ liệu: Đạo luật đặt ra các nguyên tắc như công bằng, minh bạch, trách nhiệm giải trình và không phân biệt đối xử để hướng dẫn các hoạt động chia sẻ dữ liệu.

 (3) Đạo luật dữ liệu Châu Âu

Đạo luật Dữ liệu (Data Act) là một quy định của Liên minh Châu Âu nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy việc trao đổi và sử dụng dữ liệu trong Khu vực Kinh tế Châu Âu.

Quy định này sẽ bảo đảm sự công bằng trong việc phân bổ giá trị dữ liệu giữa các tác nhân trong nền kinh tế dữ liệu, đồng thời tôn trọng lợi ích hợp pháp của các công ty và cá nhân đầu tư vào các sản phẩm và dịch vụ dữ liệu. Các quy tắc mới sẽ trao quyền cho người tiêu dùng và các công ty bằng cách cho họ quyền quyết định những gì có thể làm với dữ liệu do các sản phẩm được kết nối của họ tạo ra.

Sau Đạo luật Quản trị dữ liệu, Đạo luật dữ liệu là sáng kiến lập pháp chính thứ hai bắt nguồn từ chiến lược dữ liệu của Châu Âu, nhằm mục đích đưa EU trở thành liên minh quốc gia dẫn đầu trong xã hội dựa trên dữ liệu. Trong khi Đạo luật quản trị dữ liệu được trình bày vào tháng 11 năm 2020 tạo ra các quy trình và cấu trúc để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ dữ liệu của các công ty, cá nhân và khu vực công, thì Đạo luật Dữ liệu lại bổ sung làm rõ ai có thể tạo ra giá trị từ dữ liệu và theo những điều kiện nào.

(4) Luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân (Brazil)

(5) Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California
(6) Đạo luật về quyền riêng tư (Canada)

(7) Đạo luật về quyền riêng tư năm 1988 (Úc)

(8) Dự luật bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2019 (Ấn Độ)

(9) Luật An ninh mạng Trung Quốc (CCSL) (Trung Quốc)

(10) Luật bảo vệ thông tin cá nhân (PIPL) (Trung Quốc)

(11) Đạo luật bảo vệ dữ liệu, 2012 (Ghana)

(12) Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân 2012 (Singapore)

(13) Đạo luật Bảo mật Dữ liệu năm 2012 (Philippines)

(14) Luật bảo vệ dữ liệu (Nga)

(15) Đạo luật bảo vệ dữ liệu 2018 (Vương quốc Anh)

(16) Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân (PDPL) (Bahrain)

1.2. Bối cảnh trong nước

Tại nước ta, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Trong đó, có các nhiệm vụ về “khuyến khích đầu tư, phát triển xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn” (Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị); “Hình thành hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia, các trung tâm dữ liệu vùng và địa phương kết nối đồng bộ và thống nhất” (Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-09-2019 của Bộ Chính trị); “đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm dữ liệu khu vực. Xây dựng các trung tâm dữ liệu gắn với các vùng động lực, cực tăng trưởng, hành lang kinh tế; phát triển các cụm trung tâm dữ liệu quốc gia tại khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam.” (Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội); “Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia” (Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2023 của Chính phủ)...

Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành nhiều văn bản định hướng việc phát triển dữ liệu ở nước ta trong thời gian tới như Chiến lược dữ liệu quốc gia quy định tại Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia quy định tại Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ, Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 quy định tại Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
Quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, nhất là những vấn đề liên quan đến xây dựng, tạo lập, kết nối, chia sẻ dữ liệu đã đạt được một số kết quả tích cực như: Bước đầu khởi tạo và hình thành được 09 Cơ sở dữ liệu quốc gia; một số Cơ sở dữ liệu quốc gia đã có sự kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu góp phần cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân; hạ tầng công nghệ xây dựng các Trung tâm dữ liệu bước đầu được quan tâm đầu tư hơn... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như việc bảo đảm hạ tầng triển khai hệ thống công nghệ thông tin, trùng lặp thông tin tại các cơ sở dữ liệu, chưa bảo đảm các tiêu chuẩn, an toàn thông tin hệ thống, chưa kết nối, liên thông dữ liệu… 

Hiện nay việc kết nối, chia sẻ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các bộ, ngành, địa phương đang được triển khai thực hiện quyết liệt đem lại những kết quả thiết thực, phục vụ có hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã tiết kiệm được chi phí trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu riêng hoặc không cần thiết phải xây dựng cơ sở dữ liệu riêng khi đã được kết nối, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung là xu thế chung của các nước trên thế giới hiện nay. Do vậy, việc xây dựng, phát triển Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia với dữ liệu gắn với con người và các dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ là trụ cột dữ liệu chính để tạo nền tảng cho phát triển Chính phủ số, thúc đẩy kinh tế số và hình thành xã hội số. Hình thành các hệ thống dữ liệu tin cậy, ổn định của Nhà nước và doanh nghiệp từ đó triển khai các giải pháp kết nối để chia sẻ, sử dụng lại và phát triển các mô hình/ứng dụng phân tích dữ liệu chuyên sâu để tạo ra nhiều giá trị mới, sản phẩm dịch vụ mới và động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn chuyển đổi số của Việt Nam. Việc đầu tư, nâng cấp, mở rộng, lưu trữ thông tin trong Cơ sử dữ liệu tổng hợp quốc gia sẽ tiết kiệm rất nhiều so với việc đầu tư các hệ thống riêng biệt để lưu trữ các thông tin này. Các thông tin được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia cũng sẽ được chia sẻ phục vụ để việc khai thác chung cho các bộ, ngành, địa phương; cơ quan quản lý dữ liệu không phải thiết lập thêm các kênh kết nối, chia sẻ riêng đối với các thông tin đã được bổ sung, lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.
Qua rà soát, hiện có 69 Luật đang quy định về cơ sở dữ liệu (Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành). Qua phân tích thống kê tại các văn bản luật đã quy định về 33 cơ sở dữ liệu quốc gia, 39 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cụ thể: (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo đánh giá tác động trong hồ sơ dự án luật) 

(1) Về các trường thông tin có trong cơ sở dữ liệu: 16 cơ sở dữ liệu đã quy định rõ các trường thông tin, 30 cơ sở dữ liệu có quy định nhưng chưa cụ thể các trường thông tin, 26 cơ sở dữ liệu không quy định các trường thông tin; 

(2) Về mô tả, định nghĩa về cơ sở dữ liệu: 34 cơ sở dữ liệu đã được nêu rõ mô tả, định nghĩa cụ thể; 07 cơ sở dữ liệu có quy định nhưng chưa cụ thể; 31 cơ sở dữ liệu không được định nghĩa; 

(3) Về hình thức khai thác, chia sẻ: 18 cơ sở dữ liệu đã được quy định cụ thể về hình thức khai thác, chia sẻ dữ liệu; 14 cơ sở dữ liệu có quy định nhưng chưa cụ thể về hình thức khai thác, chia sẻ; 40 cơ sở dữ liệu không quy định. 
Hiện nay trên cơ sở các quy định pháp luật và khảo sát thực tiễn của Bộ Công an các bộ ngành, địa phương đã triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, trong đó có 09 cơ sở dữ liệu quốc gia và 105 cơ sở dữ liệu chuyên ngành (chi tiết tại phụ lục kèm theo báo cáo đánh giá tác động chính sách trong hồ sơ đề nghị xây dựng luật).
Trong các luật đã rà soát, chỉ có một số luật có quy định về trách nhiệm của cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu trong việc xây dựng, thu thập, quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, tất cả các luật đều không quy định cụ thể hoặc thống nhất về việc xây dựng, thu thập, quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong các cơ sở dữ liệu; điều chỉnh các nền tảng phát triển, ứng dụng dữ liệu đang có xu hướng phát triển phổ biến trên thế giới như công nghệ trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, công nghệ chuỗi khối, công nghệ truyền thông dữ liệu, công nghệ internet vạn vật và công nghệ dữ liệu lớn; chưa có quy định cụ thể về cơ sở dữ liệu được tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, hoạch định đường lối, chính sách, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công, bảo đảm lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Bên cạch đó, Nghị quyết số 175/NQ-CP phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia đã xác định đến Quý IV năm 2025 Trung tâm dữ liệu quốc gia sẽ đi vào hoạt động, là nơi lưu trữ, tổng hợp, phân tích, điều phối dữ liệu, cung cấp hạ tầng cho các bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên, hiện nay chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý phục vụ triển khai các nhiệm vụ nêu trên; do vậy, việc xây dựng Luật Dữ liệu là hết sức quan trọng, cần thiết, cấp thiết để điều chỉnh các vấn đề nêu trên nhằm thực hiện thống nhất, đồng bộ, sử dụng hiệu quả thông tin trong các cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác quản lý nhà nước, vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, vừa thắt chặt quản lý dữ liệu cá nhân và dữ liệu phi cá nhân, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin (việc đặt tên là Luật Dữ liệu để bảo đảm bao quát đầy đủ các nội dung quy định, phạm vi điều chỉnh trong dự án luật này).
Bên cạnh đó, trong thời gian qua Bộ Công an thấy rằng việc mua bán dữ liệu cá nhân không chỉ diễn ra đơn lẻ, giữa cá nhân với cá nhân, mà còn có sự tham gia của các công ty, tổ chức, doanh nghiệp. Một số công ty được thành lập mới, đầu tư xây dựng, vận hành các hệ thống kỹ thuật chuyên thu thập trái phép dữ liệu cá nhân để kinh doanh thu lợi nhuận; xây dựng các phần mềm chuyên thu thập thông tin cá nhân, cài ẩn trong các trang mạng để thu thập thông tin tự động, phân tích thành tệp dữ liệu cá nhân có giá trị; tán phát mã độc có chức năng thu thập dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng (máy tính và thiết bị di động); tổ chức tấn công, xâm nhập hệ thống máy tính của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để chiếm đoạt dữ liệu cá nhân. Chỉ trong 02 năm từ năm 2019 đến năm 2020, Bộ Công an phát hiện hàng trăm cá nhân, tổ chức liên quan bán dữ liệu cá nhân. Một số đường dây chiếm đoạt, mua bán dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam đã bị phát hiện, đấu tranh, xử lý. Số lượng dữ liệu cá nhân bị thu thập, mua bán trái phép phát hiện được lên tới gần 1.300GB, trong đó có nhiều dữ liệu cá nhân nội bộ, nhạy cảm, thông tin về các cá nhân, tổ chức trên toàn quốc đã sử dụng dịch vụ điện lực của EVN; thông tin phụ huynh, học sinh tại các trường trên cả nước; thông tin khách hàng của các ngân hàng BIDV, Techcombank, VPBank, AgriBank...; thông tin đăng ký kinh doanh, nhân sự cơ quan nhà nước, bảo hiểm, hộ khẩu; dữ liệu viễn thông, thuê bao điện thoại của các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone; thông tin khách hàng tại các dự án bất động sản trên toàn quốc; khách hàng điện máy tại 63 tỉnh, thành toàn quốc; thông tin của khách hàng VIP, khách hàng đầu tư tài chính, chứng khoán…
Do đó, cần có Luật Dữ liệu để điều chỉnh các vấn đề nêu trên nhằm thực hiện thống nhất, đồng bộ, sử dụng hiệu quả thông tin trong các cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác quản lý nhà nước, vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, vừa thắt chặt quản lý dữ liệu cá nhân và dữ liệu phi cá nhân, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách

2.1 Mục tiêu tổng thể: 
a) Về phát triển dữ liệu quốc gia

Phát triển Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia với dữ liệu gắn với con người và các dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ là trụ cột dữ liệu chính để tạo nền tảng cho phát triển Chính phủ số, thúc đẩy kinh tế số và hình thành xã hội số. Hình thành các hệ thống dữ liệu tin cậy, ổn định của Nhà nước và doanh nghiệp từ đó triển khai các giải pháp kết nối để chia sẻ, sử dụng lại và phát triển các mô hình/ứng dụng phân tích dữ liệu chuyên sâu để tạo ra nhiều giá trị mới, sản phẩm dịch vụ mới và động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn chuyển đổi số của Việt Nam.

b) Về phát triển Chính phủ số và cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính

Cung cấp hạ tầng phục vụ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia và hình thành kho thông tin định danh số cho công dân, tổ chức trong thực hiện các thủ tục hành chính, kết hợp cùng với việc tích hợp đồng bộ, liên thông giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia khác sẽ giúp phát triển Chính phủ số và cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính không còn phù hợp, gia tăng sự hài lòng của người dân với hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương trên nền tảng dữ liệu số.

c) Về phát triển kinh tế - xã hội

Thúc đẩy các giao dịch thương mại trên môi trường số được thường xuyên, liên tục, an toàn và minh bạch hơn. Đồng thời hình thành và từng bước mở rộng kho dữ liệu về con người để người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng phục vụ sáng tạo, triển khai các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và xây dựng xã hội số.

d) Về phát triển Trung tâm dữ liệu quốc gia

Trung tâm dữ liệu quốc gia khi đưa vào triển khai hoạt động sẽ là tiền đề để thúc đẩy quá trình phát triển và đẩy mạnh khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện mục tiêu nâng tầm chiến lược phát triển kinh tế số của Việt Nam theo kịp các quốc gia trên thế giới, bảo đảm điều kiện cho Việt Nam phát triển và hòa nhập với nền kinh tế số của thế giới. 

2.2. Mục tiêu cụ thể

a) Về dữ liệu

- Hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, triển khai ngay việc tổng hợp dữ liệu liên quan đến công dân Việt Nam và người nước ngoài sinh sống, có hoạt động tại Việt Nam làm tiền đề phát triển các cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ bảo đảm an ninh quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội (hoàn thành cơ bản năm 2025); bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống cho các cơ sở dữ liệu quốc gia cũng như cơ sở dữ liệu của các cơ quan, tổ chức do dữ liệu được tổng hợp, đối sánh từ nhiều nguồn; giảm thiểu các bước trung gian trong quá trình kết nối, chia sẻ. Kho dữ liệu về con người bao gồm dữ liệu thuộc các lĩnh vực: dân cư, dữ liệu sinh trắc, di biến động cư trú, bảo hiểm, y tế và an sinh xã hội, giáo dục và đào tạo; lao động việc làm, hộ tịch và thu thập tối đa các thông tin lĩnh vực khác như vi phạm hành chính, thuế, thu nhập cá nhân…

- Hoàn thành cơ bản xây dựng và đưa vào khai thác Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia được đồng bộ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và phối hợp khai thác với kho dữ liệu về con người; triển khai thực hiện việc phân tích dữ liệu chuyên sâu hỗ trợ công tác xây dựng cơ chế chính sách, quy hoạch chiến lược phát triển quốc gia; đồng thời tạo điều kiện phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ mới trên nền các dữ liệu số được khai thác từ các kho dữ liệu dùng chung và kho dữ liệu mở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Trung tâm dữ liệu quốc gia đóng vai trò là nơi để trao đổi, kết nối quốc tế nhằm chia sẻ thông tin, nghiên cứu phát triển các chiến lược phát triển và đặt nền tảng nghiên cứu, hỗ trợ khai thác, phát triển nền tảng khoa học công nghệ đất nước.

- Hoàn thành việc triển khai Trung tâm dữ liệu quốc gia là nơi lưu trữ dữ liệu, hệ thống thông tin của các cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối liên thông dữ liệu với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các hệ thống thông tin trong nước và tổ chức Chính phủ các nước để phục vụ các hoạt động trên môi trường số bảo đảm lợi ích hợp pháp của Việt Nam. 

b) Về quy hoạch kiến trúc dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia

- Hoàn thành xây dựng và triển khai Bộ tiêu chuẩn áp dụng cho công tác quy hoạch kiến trúc các cơ sở dữ liệu quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về việc phân cấp, phân loại dữ liệu theo các độ mở, cấp độ mật, tối mật, tuyệt mật và mức độ ảnh hưởng đến quốc gia, người dân và doanh nghiệp; hoàn thành quy hoạch cụ thể phân kho lưu trữ và thiết lập các chính sách an ninh, an toàn thông tin phù hợp với đối tượng, phương thức truy cập, quyền khai thác đối với từng loại dữ liệu.

- Hoàn thành việc triển khai các quy hoạch, tiêu chuẩn, kiến trúc dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia cũng như cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương.

c) Về phân tích và khai thác dữ liệu

- Triển khai thành công các công nghệ, giải pháp hiện đại và đào tạo được chuyên gia khoa học dữ liệu, đặc biệt là chuyên gia phân tích dữ liệu có trình độ cao để thực hiện công tác phát triển, tổng hợp và khai thác, phân tích dữ liệu tổng thể, đa chiều, khách quan,… 

- Triển khai công tác lập các báo cáo dự báo tham mưu cho Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương phục vụ công tác quản lý, điều hành thông qua dữ liệu. Thực hiện cung cấp một số dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở quan trọng đáp ứng nhu cầu sử dụng cho người dân, doanh nghiệp và đối tác nước ngoài khai thác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Các hoạt động hành chính trao đổi, phối hợp cung cấp thông tin giữa các cơ quan nhà nước được thay thế bằng chia sẻ dữ liệu số từ các Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia trong Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

d) Về hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin

Việc xây dựng hạ tầng nhà trạm của Trung tâm dữ liệu quốc gia tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của quốc tế về trung tâm dữ liệu, về an toàn thông tin, bảo đảm độ sẵn sàng của hệ thống, hạ tầng công nghệ hiện đại, đồng bộ. Chủ động triển khai nền tảng điện toán đám mây trong Trung tâm dữ liệu quốc gia, liên tục cập nhật theo xu thế công nghệ mới nhất, tránh lãng phí, đáp ứng mục tiêu của cuộc cách mạng 4.0. 

đ) Về cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính 

Mục tiêu cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu (như lĩnh vực cư trú, hộ tịch, bảo hiểm xã hội, giáo dục, y tế, đất đai, lao động...) để phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cơ sở sử dụng xác thực, chia sẻ bằng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

e) Về phát triển kinh tế - xã hội 

Phát triển thêm các lĩnh vực, ngành nghề kinh tế mới dựa trên dữ liệu. Tham gia quan trọng vào phát triển nền kinh tế dữ liệu, bảo đảm mục tiêu kinh tế dữ liệu đóng góp vào GDP của đất nước.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

1. Chính sách 1. Quy định về xây dựng, phát triển, quản trị, xử lý dữ liệu, ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu, quản lý nhà nước về dữ liệu
1.1. Xác định vấn đề bất cập

Hiện nay, có hơn một trăm văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến dữ liệu tuy nhiên các văn bản này chưa có quy định thống nhất về việc xây dựng, thu thập, quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong các cơ sở dữ liệu; chưa có quy định về bảo vệ dữ liệu; hoạt động truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu; chưa có quy định đầy đủ về quản trị dữ liệu; các dịch vụ liên quan đến dữ liệu, xác định và quản lý rủi ro có thể phát sinh trong chuỗi cung ứng dữ liệu, ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu đang có xu hướng phát triển phổ biến trên thế giới như công nghệ trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, công nghệ chuỗi khối, công nghệ truyền thông dữ liệu, công nghệ internet vạn vật và công nghệ dữ liệu lớn và các công nghệ hiện đại khác… Do đó công tác quản lý dữ liệu còn bộc lộ một số bất cập, thiếu sót, hạn chế; chưa thúc đẩy sự phát triển các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu. Vì vậy, cần phải ban hành luật để điều chỉnh các hoạt động liên quan đến dữ liệu, nhất là các chính sách về xây dựng, phát triển, xử lý, quản trị, bảo vệ dữ liệu, ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu, xác định và quản lý rủi ro có thể phát sinh trong chuỗi cung ứng dữ liệu; hợp tác quốc tế dữ liệu để góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về dữ liệu và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 
Bên cạnh đó hiện nay tại Việt Nam chỉ có tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào của cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ ban hành theo Thông tư số 02/2019/TT-BNV về quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử; tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9250:2021 về yêu cầu hạ tầng kỹ thuật viễn thông của Trung tâm dữ liệu; chưa có tiêu chuẩn chung về dữ liệu do vậy cần có một tiêu chuẩn chung để áp dụng thống nhất, đồng bộ.

Ngoài ra hiện nay chưa có quỹ phát triển dữ liệu quốc gia để hỗ trợ việc đầu tư, xây dựng, phục vụ hoạt động của Trung tâm dữ liệu quốc gia; hỗ trợ việc nghiên cứu giải pháp gia tăng bảo vệ dữ liệu, chuyển giao công nghệ về dữ liệu, phát triển ứng dụng công nghệ cao liên quan đến dữ liệu; hỗ trợ khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng, phát triển dữ liệu và hỗ trợ hợp tác quốc tế về dữ liệu. Vì vậy cần phải có quy định để quản lý các hoạt động của Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia.

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Quy định về chiến lược dữ liệu; xử lý dữ liệu (gồm các hoạt động thu thập, ghi, phân tích, tổng hợp, xác nhận, xác thực, lưu trữ, chỉnh sửa, cập nhật, điều chỉnh, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu hoặc các hoạt động khác có liên quan); quản trị dữ liệu, bảo vệ dữ liệu, chất lượng dữ liệu, cung cấp dữ liệu; xác định và quản lý rủi ro có thể phát sinh trong chuỗi cung ứng dữ liệu; hợp tác quốc tế về dữ liệu; ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu đang có xu hướng phát triển phổ biến trên thế giới như công nghệ trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, công nghệ chuỗi khối, công nghệ truyền thông dữ liệu, công nghệ internet vạn vật và công nghệ dữ liệu lớn,…; 
Quy định về Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, được hình thành ở Trung ương để huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ việc xây dựng, phát triển dữ liệu quốc gia và dự kiến được hình thành từ các nguồn tài chính: Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước; từ phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; đóng góp từ doanh thu của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia.

1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

a) Giải pháp 1: Không quy định chính sách này và áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến dữ liệu.

b) Giải pháp 2: Quy định về quản lý nhà nước về dữ liệu; chiến lược dữ liệu; thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, cập nhật, điều chỉnh, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu; quản trị dữ liệu, chất lượng dữ liệu, cung cấp dữ liệu; xác định và quản lý rủi ro có thể phát sinh trong chuỗi cung ứng dữ liệu; hợp tác quốc tế về dữ liệu; Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia.
c) Giải pháp 3: Bao gồm các nội dung của giải pháp 02 và bổ sung quy định về việc ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu

Cụ thể là:

- Quy định về thu thập, ghi, phân tích, tổng hợp, xác nhận, xác thực, lưu trữ, chỉnh sửa, cập nhật, điều chỉnh, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu; chất lượng dữ liệu, cung cấp dữ liệu; 

- Quy định về quản lý nhà nước về dữ liệu;

- Quy định về chiến lược dữ liệu;

- Quy định về quản trị dữ liệu;

- Quy định về bảo vệ dữ liệu;

- Quy định về xác định và quản lý rủi ro phát sinh trong xử lý dữ liệu;

- Quy định về hợp tác quốc tế về dữ liệu;

- Quy định về Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia;

- Quy định về ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu, bao gồm các nội dung về: 

(1) Nhà nước ưu tiên việc xử lý, quản trị dữ liệu thông qua ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, công nghệ chuỗi khối, công nghệ truyền thông dữ liệu, công nghệ internet vạn vật, công nghệ dữ liệu lớn và các công nghệ hiện đại khác để phục vụ công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng yêu cầu trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

(2) Nguyên tắc trong phát triển công nghệ trong xử lý dữ liệu.

(3) Nguyên tắc trong ứng dụng công nghệ (vào quản lý nhà nước, vào phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ hoạt động của xã hội).

(4) Định hướng phát triển, sử dụng các công nghệ tại Việt Nam.

1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

Giải pháp 1: Không quy định chính sách này và áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến dữ liệu.

a) Tác động về kinh tế 

(1) Về mặt tích cực:

- Đối với cơ quan nhà nước: Nhà nước không phát sinh chi phí sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản để điều chỉnh chính sách. 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Không tốn chi phí để nghiên cứu triển khai thực hiện các quy định mới.

(2) Về mặt tiêu cực:

- Đối với cơ quan nhà nước: Do không có quy định cụ thể, thống nhất về các hoạt động liên quan đến dữ liệu, từ việc xây dựng, thu thập, quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu, mỗi cơ quan tổ chức phải đầu tư chi phí, nhân lực để tự xây dựng ban hành chính sách riêng. Phải đầu tư để chuẩn hóa bảo đảm chất lượng dữ liệu thu thập từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Phải đầu tư ngân sách về xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; quản lý khai thác riêng lẻ, không tập trung. Đa số các bộ, ngành, địa phương chưa ứng dụng các nền tảng khoa học công nghệ hiện đại phục vụ phát triển kinh tế trong lĩnh vực chuyển đổi số.
Không kịp thời hỗ trợ xây dựng, phát triển dữ liệu mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư, chưa đáp ứng cho yêu cầu hoạt động khai thác, sử dụng và phát triển ứng dụng công nghệ cao liên quan đến dữ liệu.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Chưa được hưởng lợi tối đa từ việc khai thác, ứng dụng dữ liệu trong việc phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số. 

* Tại tọa đàm đối thoại chính sách: "Hoàn thiện khung khổ pháp luật về kinh tế và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4", các chuyên gia đánh giá, tiềm năng cho việc phân tích dữ liệu đã được nhìn nhận rộng rãi trong lĩnh vực tài chính, theo đó doanh thu từ Big Data và phân tích dữ liệu kinh doanh tăng từ 130 tỷ USD năm 2016 lên ước tính khoảng 203 tỷ USD năm 2020. Trong đó, lĩnh vực ngân hàng đóng góp tỷ trọng doanh thu lớn nhất khi dành 17 tỷ USD cho các giải pháp về Big Data và phân tích dữ liệu.

Một ví dụ điển hình là VIB đã áp dụng thành công AI và Big Data, cùng các công nghệ mới hiện đại như e-KYC, e-Signature trong quy trình phê duyệt và phát hành thẻ tín dụng. Đạt kỷ lục mới trên thị trường về thời gian xử lý và phê duyệt cho tới khi dùng thẻ trên phiên bản thẻ điện tử: chỉ 15-30 phút, bằng 1/500 thời gian trung bình trên thị trường.

Ngoài ra, việc sử dụng dữ liệu để phân tích hành vi khách hàng đã giúp ngân hàng đưa ra các giải pháp sản phẩm tối ưu hơn cho cả khách hàng và ngân hàng, đưa ra những gợi ý về sản phẩm dựa trên các thông tin tài chính và hành vi tiêu dùng của khách hàng. Điều này sẽ giúp ngân hàng gia tăng thị phần (theo nguồn: www.vnbusiness.vn)

* Ví dụ như tác động của trí tuệ nhân tạo đến năng suất có thể tăng thêm giá trị hàng nghìn tỷ đô la cho nền kinh tế toàn cầu. Nghiên cứu mới nhất của McKinsey ước tính rằng trí tuệ nhân tạo có thể tăng thêm số tiền tương đương từ 2,6 nghìn tỷ USD đến 4,4 nghìn tỷ USD hàng năm trong 63 usecase được phân tích-tương đương toàn bộ GDP của Vương quốc Anh vào năm 2021 là 3,1 nghìn tỷ USD. Điều này sẽ làm tăng tác động của tất cả trí tuệ nhân tạo lên 15 đến 40%. Ước tính này sẽ tăng gần gấp đôi nếu chúng ta tính đến tác động của việc nhúng trí tuệ nhân tạo vào phần mềm hiện đang được sử dụng cho các nhiệm vụ khác ngoài các usecase cụ thể được nghiên cứu.

Giá trị kinh tế tiềm năng mà công nghệ internet vạn vật có thể mở ra là rất lớn và ngày càng tăng. Đến năm 2030, McKinsey ước tính rằng nó có thể mang lại giá trị từ 5,5 nghìn tỷ USD đến 12,6 nghìn tỷ USD trên toàn cầu, bao gồm cả giá trị mà người tiêu dùng và khách hàng thu được đối với các sản phẩm và dịch vụ IoT.

Báo McKinsey đánh giá môi trường nhà máy (bao gồm môi trường sản xuất được tiêu chuẩn hóa trong sản xuất, bệnh viện và các khu vực khác) sẽ mang lại giá trị kinh tế tiềm năng lớn nhất từ IoT, khoảng 26%, vào năm 2030. Môi trường healthcare đứng thứ hai, chiếm khoảng 10 đến 14% giá trị kinh tế IoT ước tính vào năm 2030 (theo nguồn: www.mckinsey.com)

Tác động về xã hội

(1) Về mặt tích cực:

- Đối với cơ quan nhà nước: Không làm xáo trộn các chính sách hiện hành liên quan đến xây dựng, thu thập, quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng, bảo vệ dữ liệu...
- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Không làm thay đổi các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan đến thu thập, khai thác, sử dụng dữ liệu.

(2) Về mặt tiêu cực:

- Đối với cơ quan nhà nước: Không hoàn thiện các quy định về chiến lược, thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, cập nhật, điều chỉnh, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu.

Hiện nay việc phát triển dữ liệu ở nước ta vẫn chưa có định hướng tổng thể dẫn đến nhiều khó khăn trong triển khai, xây dựng các cơ sở dữ liệu để bảo đảm thống nhất, đồng bộ. Vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 về Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030; trong đó bao hàm rất nhiều nội dung quan trọng về phát triển hạ tầng dữ liệu, phát triển dữ liệu…, đây là những quy định hành chính nhưng tác động rất lớn đến các chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương, quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, doanh nghiệp do vậy cần thiết phải luật hóa việc xây dựng chiến lược dữ liệu (bao gồm chiến lược dữ liệu quốc gia, chiến lược cơ sở dữ liệu chuyên ngành, chiến lược phát triển cơ sở dữ liệu chuyên ngành, chiến lược phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia).

- Không đồng bộ, thống nhất dữ liệu dùng chung; không huy động được ngay những dữ liệu dùng riêng của các bộ, ngành trong một số trường hợp khẩn cấp mà Chính phủ quy định.
- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Không được bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến việc khai thác, sử dụng dữ liệu.

c) Tác động về giới
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.

d) Tác động đối với hệ thống pháp luật:
(1) Về mặt tích cực: Không làm thay đổi hệ thống pháp luật có liên quan.

(2) Về mặt tiêu cực: Không bảo đảm mặt thống nhất các quy định về xây dựng, phát triển dữ liệu; không tạo ra cơ chế ứng dụng cá công nghệ nền tảng phát triển, ứng dụng dữ liệu đang có xu hướng phát triển phổ biến trên thế giới như công nghệ trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, công nghệ chuỗi khối, công nghệ truyền thông dữ liệu, công nghệ internet vạn vật và công nghệ dữ liệu lớn...

đ) Tác động thủ tục hành chính: Không

Giải pháp 2: Quy định về chiến lược dữ liệu; chất lượng dữ liệu, thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, cập nhật, điều chỉnh, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu; quản trị dữ liệu, bảo vệ dữ liệu, cung cấp dữ liệu; xác định và quản lý rủi ro có thể phát sinh trong chuỗi cung ứng dữ liệu; hợp tác quốc tế về dữ liệu. 
Cụ thể như:

- Xử lý dữ liệu là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu, như: thu thập, ghi, phân tích, tổng hợp, xác nhận, xác thực, lưu trữ, chỉnh sửa, cập nhật, điều chỉnh, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu hoặc các hoạt động khác có liên quan. 

- Quản trị dữ liệu là hoạt động tổ chức thực hiện chính sách, chiến lược dữ liệu; biện pháp quản lý, xử lý dữ liệu, bảo đảm tính toàn vẹn, chính xác, kịp thời của dữ liệu.

a) Tác động về kinh tế
(1) Về mặt tích cực:
- Đối với cơ quan nhà nước: Giảm tải các chi phí trong đầu tư xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc xây dựng, thu thập, quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong các cơ sở dữ liệu. Tăng cường khả năng truy cập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu suất của hoạt động kinh tế. Việc có quy định thống nhất, cụ thể về xây dựng, thu thập, quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ, khai thác cơ sở dữ liệu sẽ giúp hạn chế tối đa các hoạt động đầu tư manh mún, nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ tại các cơ quan đơn vị liên quan. 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Giảm chi phí trong việc khai thác, sử dụng dữ liệu; có quy định thống nhất cụ thể liên quan ứng dụng dữ liệu trong các hoạt động kinh tế; phát huy vai trò chủ đạo của các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia cho phép người dân, doanh nghiệp khai thác phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời tạo thêm nguồn thu mới cho ngân sách nhà nước.
(2) Về mặt tiêu cực:

- Đối với cơ quan nhà nước:

Không thu được các lợi ích kinh tế khi không quản lý các nền tảng công nghệ về trí tuệ nhân tạo; điện toán đám mây; công nghệ chuỗi khối; công nghệ truyền thông dữ liệu; công nghệ internet vạn vật; công nghệ dữ liệu lớn. 

Theo thống kê số liệu toàn cầu, thị phần ngành công nghiệp AI đạt 454,12 tỷ USD vào năm 2022 và dự kiến có thể chạm mốc 2575,16 tỷ USD và năm 2032. Riêng thị trường Bắc Mỹ đạt 167,3 tỷ USD vào năm 2022.

Thị phần ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ blockchain đạt 11.14 tỷ USD vào năm 2022 và dự kiến có thể đạt 469,49 tỷ USD vào năm 2030. Riêng thị trường Bắc Mỹ chiếm 47,13% thị phần năm 2022.

Thị phần ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ IoT đạt 544,38 tỷ USD năm 2022, dự kiến đạt 3.352 tỷ USD vào năm 2030. Riêng thị trường Bắc Mỹ chiếp 33% thị phần năm 2022.

Theo thống kê của Hội đồng Công nghệ Bắc Virginia (Northern Virginia Technology Council), ngành công nghiệp trung tâm dữ liệu đã mang lại nguồn thu thuế 1,2 tỷ USD, trong đó bao gồm 1 tỷ USD cho chính quyền địa phương, và 174 triệu USD cho chính quyền bang.

Thống kê số tiền thuế nộp bởi một số doanh nghiệp công nghệ lớn như Apple, Oracle, Microsoft... 


Theo nguồn: www.precedenceresearch.com; www.fortunebusinessinsights.com, www.datacenterfrontier.com, www.statista.com
- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Không thu được các lợi ích kinh tế từ việc phát triển, ứng dụng các nền tảng công nghệ về trí tuệ nhân tạo; điện toán đám mây; công nghệ chuỗi khối; công nghệ truyền thông dữ liệu; công nghệ internet vạn vật; công nghệ dữ liệu lớn trong hoạt động kinh tế. 

Hiện nay trong top 200 công ty blockchain trên thế giới có 5-7 công ty do người Việt Nam sáng lập, nhưng tất cả lại đăng ký kinh doanh ở một số nước khác như: Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, dù trụ sở làm việc, công nghệ, nhân lực... đều ở Việt Nam. Nguyên do là Việt Nam vẫn còn thiếu hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ mới của cách mạng công nghiệp 4.0 như blockchain, trí tuệ nhân tạo… Từ đó dẫn đến việc các công ty trên đều không đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội trong nước. Đồng thời, điều này dẫn tới tình trạng “chảy máu” chất xám lĩnh vực công nghệ của người Việt (theo nguồn www.vov.vn).
b) Tác động về xã hội

(1) Về mặt tích cực:
- Đối với cơ quan nhà nước: Giúp hoàn thiện, tạo cơ chế chính sách để xây dựng, phát triển, xử lý, quản trị dữ liệu, bảo đảm đồng bộ, thống nhất phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Bảo đảm tiêu chuẩn dữ liệu theo kịp các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế nhằm thúc đẩy việc chia sẻ, khai thác dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu trong nước và quốc tế. Chất lượng dữ liệu được bảo đảm giúp thuận lợi cho việc lưu trữ, khai thác, sử dụng dữ liệu.

Các cơ quan nhà nước có thể thực hiện được việc đồng bộ, chia sẻ ngay các dữ liệu (bao gồm cả dữ liệu dùng riêng) của các bộ, ngành, địa phương để giải quyết tình trạng khẩn cấp; trường hợp đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.
- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Bảo đảm việc thu thập quản lý, bảo vệ dữ liệu của tổ chức doanh nghiệp cá nhân được chính xác, hạn chế sai sót nhầm lẫn, bảo đảm việc quản lý dữ liệu được an toàn.

(2) Về mặt tiêu cực:

- Đối với cơ quan nhà nước: Chưa hoàn thiện đầy đủ các quy định về phát triển ứng dụng dữ liệu, đặc biệt các công nghệ nền tảng phát triển, ứng dụng dữ liệu, bao gồm các nội dung về: trí tuệ nhân tạo; điện toán đám mây; công nghệ chuỗi khối; công nghệ truyền thông dữ liệu; công nghệ internet vạn vật; công nghệ dữ liệu lớn.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Không có cơ chế để bảo đảm trong phát triển các công nghệ nền tảng về trí tuệ nhân tạo; điện toán đám mây; công nghệ chuỗi khối; công nghệ truyền thông dữ liệu; công nghệ internet vạn vật; công nghệ dữ liệu lớn.

c) Tác động về giới
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.

d) Tác động về thủ tục hành chính: Không.

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật
(1) Về mặt tích cực:

- Đối với cơ quan nhà nước: Bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của pháp luật trong quy định về dữ liệu.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Không phải lãng phí nguồn lực trong việc nghiên cứu, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau có quy định liên quan đến dữ liệu, đặc biệt là các dữ liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành thường xuyên khai thác, sử dụng.

(2) Về mặt tiêu cực:

- Đối với cơ quan nhà nước: Chưa có quy định để điều chỉnh các công nghệ nền tảng về trí tuệ nhân tạo; điện toán đám mây; công nghệ chuỗi khối; công nghệ truyền thông dữ liệu; công nghệ internet vạn vật; công nghệ dữ liệu lớn.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Phải cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến dữ liệu, đặc biệt là các dữ liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành thường xuyên khai thác, sử dụng.

Giải pháp 3: Bao gồm các nội dung của giải pháp 02 và bổ sung quy định về ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu đang có xu hướng phát triển phổ biến trên thế giới (trí tuệ nhân tạo; điện toán đám mây; công nghệ chuỗi khối; công nghệ truyền thông dữ liệu; công nghệ internet vạn vật; công nghệ dữ liệu lớn và các công nghệ hiện đại khác)

a) Tác động về kinh tế

(1) Về mặt tích cực:
- Đối với cơ quan nhà nước: Giảm tải các chi phí trong đầu tư xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc xây dựng, thu thập, quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong các cơ sở dữ liệu. Tăng cường khả năng truy cập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu suất của hoạt động kinh tế. Việc có quy định thống nhất, cụ thể về xây dựng, thu thập, quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ, khai thác cơ sở dữ liệu sẽ giúp hạn chế tối đa các hoạt động đầu tư manh mún, nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ tại các cơ quan đơn vị liên quan. Thu được các lợi ích kinh tế khi quản lý các nền tảng công nghệ về trí tuệ nhân tạo; điện toán đám mây; công nghệ chuỗi khối; công nghệ truyền thông dữ liệu; công nghệ internet vạn vật; công nghệ dữ liệu lớn và các công nghệ hiện đại khác.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Giảm chi phí trong việc khai thác, sử dụng dữ liệu; có nhiều lựa chọn dịch vụ liên quan ứng dụng dữ liệu trong các hoạt động kinh tế. Hưởng lợi khi xây dựng, sử dụng các nền tảng công nghệ về trí tuệ nhân tạo; điện toán đám mây; công nghệ chuỗi khối; công nghệ truyền thông dữ liệu; công nghệ internet vạn vật; công nghệ dữ liệu lớn và các công nghệ hiện đại khác.

(2) Về mặt tiêu cực:

- Đối với cơ quan nhà nước: Gây tốn chi phí trong quản lý, đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ hoạt động quản lý các nền tảng công nghệ về trí tuệ nhân tạo; điện toán đám mây; công nghệ chuỗi khối; công nghệ truyền thông dữ liệu; công nghệ internet vạn vật; công nghệ dữ liệu lớn và các công nghệ hiện đại khác.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Không

b) Tác động về xã hội
(1) Về mặt tích cực:

- Đối với cơ quan nhà nước: Giúp hoàn thiện, tạo cơ chế chính sách để xây dựng phát triển dữ liệu phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Tạo hành lang pháp lý trong việc quản lý phát triển, ứng dụng các công nghệ đang có xu hướng phát triển phổ biến trên thế giới như công nghệ trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, công nghệ chuỗi khối, công nghệ truyền thông dữ liệu, công nghệ internet vạn vật, công nghệ dữ liệu lớn và các công nghệ hiện đại khác … 

Số liệu thống kê dự báo xu hướng phát triển thị phần ngành công nghiệp AI tại Mỹ sẽ tăng từ 108,42 tỷ USD năm 2020 lên 738,76 tỷ USD vào năm 2030. Thị phần ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ blockchain đạt 11.14 tỷ USD vào năm 2022 và dự kiến có thể đạt 469,49 tỷ USD vào năm 2030. Năm 2023, 805 tỷ USD được đầu tư vào công nghệ IoT (Internet of Things) trên toàn cầu. (theo nguồn: www.precedenceresearch.com;  www.fortunebusinessinsights.com; www.statista.com).

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu khoa học dữ liệu, phát triển các nền tảng công nghệ về trí tuệ nhân tạo; điện toán đám mây; công nghệ chuỗi khối; công nghệ truyền thông dữ liệu; công nghệ internet vạn vật; công nghệ dữ liệu lớn và các công nghệ hiện đại khác.

 (2) Về mặt tiêu cực:

- Đối với cơ quan nhà nước: Thay đổi trạng thái làm việc trong công tác quản lý, phát triển dữ liệu và các nền tảng công nghệ về trí tuệ nhân tạo; điện toán đám mây; công nghệ chuỗi khối; công nghệ truyền thông dữ liệu; công nghệ internet vạn vật; công nghệ dữ liệu lớn và các công nghệ hiện đại khác.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Phải tiếp cận với các phương thức quản lý dữ liệu mới.

c) Tác động về giới
Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.

d) Tác động về thủ tục hành chính: Không.

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật
(1) Về mặt tích cực:

- Đối với cơ quan nhà nước: Bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quy định chung về việc xây dựng, thu thập, quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong các cơ sở dữ liệu. Đồng thời bổ sung các quy định về quản lý các nền tảng công nghệ về trí tuệ nhân tạo; điện toán đám mây; công nghệ chuỗi khối; công nghệ truyền thông dữ liệu; công nghệ internet vạn vật; công nghệ dữ liệu lớn và các công nghệ hiện đại khác.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Được bảo đảm việc triển khai các hoạt động liên quan đến dữ liệu, các nền tảng công nghệ về trí tuệ nhân tạo; điện toán đám mây; công nghệ chuỗi khối; công nghệ truyền thông dữ liệu; công nghệ internet vạn vật; công nghệ dữ liệu lớn và các công nghệ hiện đại khác bằng quy định của pháp luật.

(2) Về mặt tiêu cực:

- Đối với cơ quan nhà nước: Không.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Phải cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến dữ liệu, các nền tảng công nghệ về trí tuệ nhân tạo; điện toán đám mây; công nghệ chuỗi khối; công nghệ truyền thông dữ liệu; công nghệ internet vạn vật; công nghệ dữ liệu lớn và các công nghệ hiện đại khác bằng quy định của pháp luật.

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Trong các giải pháp trên, Bộ Công an kiến nghị lựa chọn giải pháp 3 để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quy định chung về việc xây dựng, thu thập, quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong các cơ sở dữ liệu. Đồng thời bổ sung các quy định về định hướng phát triển, ứng dụng các công nghệ hiện đại về trí tuệ nhân tạo; điện toán đám mây; công nghệ chuỗi khối; công nghệ truyền thông dữ liệu; công nghệ internet vạn vật; công nghệ dữ liệu lớn và các công nghệ hiện đại khác trong hoạt động xử lý dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng yêu cầu trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Việc ban hành chính sách này thuộc thẩm quyền của Quốc hội và phải được quy định, điều chỉnh trong Luật Dữ liệu.

2. Chính sách 2: Quy định về Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.

2.1. Xác định vấn đề bất cập

Qua triển khai thực hiện việc xây dựng, tạo lập, kết nối, chia sẻ dữ liệu đến nay bước đầu khởi tạo và hình thành được 07 Cơ sở dữ liệu quốc gia; một số Cơ sở dữ liệu quốc gia đã có sự kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu góp phần cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân... Tuy nhiên, hạ tầng dữ liệu quốc gia còn rời rạc, chất lượng không đồng đều và chưa cao; nhiều cơ sở dữ liệu được thu thập, lưu trữ trùng lặp, chồng chéo, chưa được chuẩn hóa, thống nhất về tiêu chuẩn, danh mục nên không có khả năng kế thừa, khó khăn khi kết nối, chia sẻ, khai thác dùng chung, người dân vẫn phải khai báo thông tin nhiều lần; đồng thời, sự kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu để tạo lập nguồn tài nguyên dữ liệu quốc gia quan trọng còn yếu và thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được tốt việc đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tốc độ phát triển tài nguyên số, đặc biệt là tài nguyên dữ liệu phục vụ cho phát triển kinh tế dữ liệu chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.

Qua rà soát của Bộ Công an thì đối với 80 thủ tục hành chính triển khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia (68 thủ tục hành chính ưu tiên theo Đề án 06 và 12 thủ tục hành chính có lượng yêu cầu lớn nhất) cần phải truy cập, khai thác sử dụng thông tin ở rất nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau; trong đó, có nhiều thông tin cơ bản về công dân như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc… thì đều được lưu trữ, truy xuất từ nhiều nguồn cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác nhau chưa có sự chuẩn hóa, khó bảo đảm tính thống nhất, chính xác (không kiểm tra, xác minh với dữ liệu gốc hoặc thực hiện truy xuất tới cơ sở dữ liệu chứa dữ liệu gốc), như thông tin về địa chỉ hiện tại của công dân (thu thập, lưu trữ tại 26 cơ sở dữ liệu), thông tin về dân tộc (thu thập, lưu trữ tại 20 cơ sở dữ liệu), thông tin về giới tính (thu thập, lưu trữ tại 29 cơ sở dữ liệu)…
Từ đó, đặt ra yêu cầu phải có quy định về Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, để tập hợp, tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, chia sẻ dữ liệu của các cơ quan nhà nước và dữ liệu của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật nhằm hình thành kho dữ liệu về con người và kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; dữ liệu tại cơ sở dữ liệu tổng hợp là nền tảng cốt lõi cung cấp các dịch vụ liên quan đến dữ liệu, hỗ trợ hoạch định chính sách, kiến tạo phát triển, xây dựng Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số, bảo đảm quốc phòng an ninh.

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Quy định Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia là nơi tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, khai thác, chia sẻ và chia sẻ dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhằm đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong phát triển, khai thác dữ liệu lớn. Ứng dụng phân tích chuyên sâu dữ liệu để hỗ trợ tốt hơn cho công tác xây dựng các cơ chế chính sách, quy hoạch, chiến lược phát triển quốc gia. Từ đó, tạo điều kiện phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ mới trên nền các dữ liệu số được khai thác góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

a) Giải pháp 1: Không quy định chính sách này và áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến dữ liệu.

b) Giải pháp 2: Quy định về Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia (trên cơ sở đồng bộ toàn bộ dữ liệu mở, dữ liệu dùng chung từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia)

Bao gồm các nội dung về: 

(1) Đồng bộ toàn bộ các thông tin, dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, tạo lập kho dữ liệu mở, kho dữ liệu dùng chung để thống kê, phân tích, tổng hợp phục vụ công tác quản lý nhà nước, các dịch vụ công của Chính phủ và phát triển kinh tế - xã hội; 

(2) Hoạt động xử lý, quản trị, chia sẻ dữ liệu liên quan đến Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; 

(3) Trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân, tổ chức khác; 

(4) Mối quan hệ giữa Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác; 

(5) Phí, giá khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia;

c) Giải pháp 3: Tương tự như giải pháp 2 và bổ sung việc đồng bộ dữ liệu của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tự nguyện cung cấp hoặc bắt buộc cung cấp về Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia trong trường hợp ứng phó với tình trạng khẩn cấp (như trường hợp khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, sức khỏe cộng đồng hoặc các thảm họa lớn do thiên nhiên hoặc do con người gây ra).

2.4. Đánh giá tác động của giải pháp 

Giải pháp 1: Không quy định chính sách này và áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến dữ liệu.

a) Tác động về kinh tế

(1) Về mặt tích cực:

- Đối với Nhà nước: Không phát sinh chi phí xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; chi phí xây dựng, vận hành, quản trị, bảo trì, sử dụng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Không.

 (2) Về mặt tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không tận dụng, phát huy được tối đa lợi ích của dữ liệu để phát triển kinh tế số; không giảm được chi phí khi triển khai cung cấp các dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử; làm tăng chi phí của nhà nước trong việc triển khai các cơ sở dữ liệu, khai thác và sử dụng dữ liệu trong phục vụ chuyển đổi số; làm chậm quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số của đất nước do việc triển khai nhiều cơ sở dữ liệu bị phân tán, trùng lặp.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Tốn chi phí để bảo đảm an ninh, an toàn khi tham gia các hoạt động giao dịch điện tử; không tối đa được chi phí do vẫn phải khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu theo cách truyền thống; phải thực hiện các thủ tục hành chính, các dịch vụ công riêng lẻ do các cơ sở dữ liệu còn phân tán, chưa tập trung, liên thông.

b) Tác động về xã hội

(1) Về mặt tích cực:

- Đối với Nhà nước: Không phải điều chỉnh các chính sách về quản lý, vận hành, kết nối, khai thác, sử dụng thông tin trong các cơ sở dữ liệu.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Không phải cập nhật quy định pháp luật và thay đổi thói quen trong việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu; việc thực hiện các thủ tục hành chính, các dịch vụ công.

(2) Về mặt tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không giải quyết được các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu; việc quản lý các cơ sở dữ liệu không tập trung, đồng bộ, thống nhất ảnh hưởng đến công tác thống kê, phân tích, tổng hợp dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, liên thông các thủ tục hành chính trực tuyến, các dịch vụ công.

Không phù hợp với Chiến lược dữ liệu quốc gia quy định tại Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia quy định tại Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ, Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 quy định tại Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ; 
- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Không được thụ hưởng tối đa các tiện ích từ các sở dữ liệu; các quyền và lợi ích chính đáng khi khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu; tốn công sức, thời gian do phải thực hiện các thủ tục hành chính, các dịch vụ công riêng lẻ cho chưa liên thông được các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; khó tiếp cận các nguồn thông tin từ các cơ sở dữ liệu của nhà nước theo phương thức thống nhất do nhiều cơ sở dữ liệu với nhiều tiêu chuẩn dữ liệu và phương thức khác nhau; công dân, doanh nghiệp phải cung cấp thông tin nhiều lần cho nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau, thiếu đồng bộ, nhất quán trong các định dạng dữ liệu phải cung cấp.

c) Tác động về giới: 

Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.

d) Tác động về thủ tục hành chính: 
(1) Về mặt tích cực: Không.

(2) Về mặt tiêu cực: 

Không cắt giảm được tối đa các thủ tục hành chính khi thực hiện các dịch vụ công, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến liên quan đến việc khai thác, sử dụng dữ liệu.

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

(1) Về mặt tích cực: 

Không phải sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về dữ liệu.

(2) Về mặt tiêu cực: 

Không có quy định pháp luật điều chỉnh toàn diện về dữ liệu; các quy định pháp luật liên quan đến dữ liệu hiện hành không bảo đảm đồng bộ, thống nhất; pháp luật liên quan đến dữ liệu không được cập nhật, tương thích với xu thế chuyển đổi số, quy định pháp luật của các nước trên thế giới; nhà nước phải ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh riêng các loại dữ liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành khác nhau.

Giải pháp 2: Quy định về Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia (trên cơ sở đồng bộ toàn bộ dữ liệu mở, dữ liệu dùng chung từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia)
a) Tác động về kinh tế:

(1) Về mặt tích cực:

- Đối với Nhà nước: Sẽ giảm được chi phí khi triển khai cung cấp các dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử và chi phí vận hành, quản lý cơ sở dữ liệu điện tử; tận dụng thông tin, dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia để phân tích, đưa ra các giải pháp điều hành phục vụ phát triển kinh tế. 

Tận dụng, phát huy được tối đa lợi ích của dữ liệu để phát triển kinh tế số; giảm được chi phí khi triển khai cung cấp các dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử; giảm chi phí của nhà nước trong việc triển khai các cơ sở dữ liệu, khai thác và sử dụng dữ liệu trong phục vụ chuyển đổi số; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số của đất nước.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Hạn chế phát sinh chi phí để bảo đảm an ninh, an toàn khi tham gia các hoạt động giao dịch điện tử; khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; cắt giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính do các thủ tục hành chính, các dịch vụ công được thực hiện liên thông.

(2) Về mặt tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Phát sinh chi phí xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản hiện hành; chi phí xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia. Không tận dụng được tài nguyên dữ liệu được chia sẻ từ các doanh nghiệp, cá nhân cho nhà nước để phục vụ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Phải tốn chi phí để triển khai, thực hiện, áp dụng các quy định pháp luật mới về dữ liệu.

b) Tác động về xã hội

(1) Về mặt tích cực:

- Đối với Nhà nước: Giải quyết được các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quản lý, vận hành, kết nối, khai thác, sử dụng thông tin trong các cơ sở dữ liệu; đáp ứng được yêu cầu trong thực hiện hoạt động chuyển đổi số theo Chiến lược dữ liệu quốc gia quy định tại Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia quy định tại Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ, Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 quy định tại Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Được bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng khi khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; tiết kiệm công sức, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính do các thủ tục hành chính, dịch vụ công được thực hiện liên thông.

(2) Về mặt tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Phải điều chỉnh các chính sách về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trên môi trường điện tử; phát sinh chi phí xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; chi phí xây dựng, vận hành, quản trị, bảo trì, sử dụng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia. Không tận dụng được dữ liệu của các doanh nghiệp, cá nhân để xử lý kịp thời các trường hợp khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, sức khỏe cộng đồng hoặc các thảm họa lớn do thiên nhiên hoặc do con người gây ra.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Phải cập nhật quy định pháp luật và thay đổi thói quen trong việc khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu.

c) Tác động về giới: 

Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.

d) Tác động về thủ tục hành chính: 
(1) Về mặt tích cực: 

Cắt giảm và đơn giản hóa được nhiều thủ tục hành chính do có điều kiện thuận lợi trong thực hiện liên thông và các thủ tục hành chính liên quan đến cập nhật, bổ sung, đính chính thông tin tại các cơ sở dữ liệu hiện hành; cải thiện sự phục vụ của cơ quan nhà nước cho người dân, doanh nghiệp.
(2) Về mặt tiêu cực: Phát sinh thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

(1) Về mặt tích cực: 

Hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; các thông tin số được hoàn thiện, đồng bộ, cập nhật, tương thích với xu thế chuyển đổi số, quy định pháp luật của các nước trên thế giới. Không phải ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau để điều chỉnh riêng các loại dữ liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành khác nhau.

(2) Về mặt tiêu cực: 

Phải ban hành mới Luật Dữ liệu và sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Giải pháp 3: Tương tự như Giải pháp 2 và bổ sung việc đồng bộ dữ liệu của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tự nguyện cung cấp hoặc bắt buộc cung cấp về Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia trong trường hợp ứng phó với tình trạng khẩn cấp (như trường hợp khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, sức khỏe cộng đồng hoặc các thảm họa lớn do thiên nhiên hoặc do con người gây ra).

a) Tác động về kinh tế:

(1) Về mặt tích cực:

- Đối với Nhà nước: Sẽ giảm được chi phí khi triển khai cung cấp các dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử và chi phí vận hành, quản lý cơ sở dữ liệu điện tử; tận dụng thông tin, dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia để phân tích, đưa ra các giải pháp điều hành phục vụ phát triển kinh tế. 

Tận dụng, phát huy được tối đa lợi ích của dữ liệu để phát triển kinh tế số; giảm được chi phí khi triển khai cung cấp các dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử; giảm chi phí của nhà nước trong việc triển khai các cơ sở dữ liệu, khai thác và sử dụng dữ liệu trong phục vụ chuyển đổi số; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số của đất nước. Tận dụng được tài nguyên dữ liệu được chia sẻ từ các doanh nghiệp, cá nhân cho nhà nước để phục vụ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.

Cụ thể như đối với việc thực hiện liên thông điện tử đối với 02 dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” sẽ cắt giảm hoặc tái sử dụng lại (theo hướng người dân chỉ khai báo thông tin, giấy tờ một lần) đối với tối thiểu 09 loại giấy tờ, gồm: 02 mẫu đơn, tờ khai, Danh sách, giấy báo tử, sổ bảo hiểm xã hội, giấy chứng sinh, trường hợp thanh toán phí giám định y khoa thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định, bảng kê các nội dung giám định, các loại giấy tờ tùy thân phải xuất trình (chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân …) và 06 trường thông tin về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, nơi cư trú, trong đó có nhiều trường thông tin trùng lặp. Ước tính sơ bộ chi phí tiết kiệm khoảng 331 tỷ đồng/năm; trường hợp áp dụng chữ ký số trên ứng dụng của thiết bị di động giúp triển khai dịch vụ công toàn trình (mức độ 4) thì chi phí tiết kiệm được sẽ là 358,1 tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó, còn giúp giảm chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết; rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ; khắc phục được tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ; đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; góp phần thúc đẩy hình thành công dân số, xã hội số.

Các bộ, ngành, địa phương tiết kiệm được chi phí thu thập, làm sạch dữ liệu về dân cư khi có thể khai thác, sử dụng thông tin có sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khoảng 573 tỷ đồng thu thập dữ liệu lần đầu và chi phí rà soát làm sạch dữ liệu (70.000 người x 180 ngày lao động/01 năm x 2 năm x 200.000đ/ngày = 5040 tỷ đồng), tổng số tiền tiết kiệm được là 5.613 tỷ đồng.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Hạn chế phát sinh chi phí để bảo đảm an ninh, an toàn khi tham gia các hoạt động giao dịch điện tử; khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; cắt giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính do các thủ tục hành chính, các dịch vụ công được thực hiện liên thông.

(2) Về mặt tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Phát sinh chi phí xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản hiện hành; chi phí xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.

Dự kiến chi phí xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, bao gồm phần cứng, phần mềm là 2.000 tỷ đồng.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Phải tốn chi phí để triển khai, thực hiện, áp dụng các quy định pháp luật mới về dữ liệu.

b) Tác động về xã hội

(1) Về mặt tích cực:

- Đối với Nhà nước: Giải quyết được các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quản lý, vận hành, kết nối, khai thác, sử dụng thông tin trong các cơ sở dữ liệu. Tận dụng dữ liệu của các doanh nghiệp, cá nhân để xử lý kịp thời các trường hợp khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, sức khỏe cộng đồng hoặc các thảm họa lớn do thiên nhiên hoặc do con người gây ra.
Sau trận động đất năm 2014 ở Napa (California) Hoa Kỳ, các bài đăng có nội dung liên quan đến trận động đất đã được trích xuất từ mạng xã hội Twitter bằng thuật toán học máy, sau đó kết hợp với dữ liệu định vị, từ đó kịp thời đánh giá quy mô và tác động của thảm họa. Tương tự như vậy, trong thảm họa lịch sử ở Thành phố Mexico và Mumbai, dữ liệu định vị di động do các công ty tư nhân cung cấp đã được sử dụng để đánh giá sự chuyển dịch dân số và quá trình phục hồi sau thảm họa (https://blogs.worldbank.org/en/opendata/we-need-disaster-data-save-lives-and-guide-recovery). 

Trong đại dịch SARS năm 2003, dịch Covid, Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi các quốc gia, tổ chức, cá nhân thực hiện chia sẻ rất nhiều dữ liệu về y tế (phương thức khám, chữa bệnh, phòng ngừa dịch bệnh), dữ liệu về thuốc… để các quốc gia cùng tham khảo, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh; đem lại hiệu quả cao trong việc chấm dứt dịch bệnh trên thế giới. Việt Nam cũng được hưởng lợi từ việc chia sẻ dữ liệu do WHO và các quốc gia, tổ chức, cá nhân cung cấp trong hoạt động phòng chống các dịch bệnh nêu trên.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, nhiều tiện ích, ứng dụng về khai báo y tế cũng phát huy rõ vai trò quan trọng trong giai đoạn thực hiện cách ly, thông qua việc bắt buộc khai báo, cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe, lịch trình di chuyển, cư trú của cá nhân đối với cơ quan quản lý nhà nước để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Được bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng khi khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; tiết kiệm công sức, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính do các thủ tục hành chính, dịch vụ công được thực hiện liên thông.

 (2) Về mặt tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Phải điều chỉnh các chính sách về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trên môi trường điện tử; phát sinh chi phí xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; chi phí xây dựng, vận hành, quản trị, bảo trì, sử dụng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Phải cập nhật quy định pháp luật và thay đổi thói quen trong việc khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu.

c) Tác động về giới: 

Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.

d) Tác động về thủ tục hành chính: 
(1) Về mặt tích cực: 

Cắt giảm và đơn giản hóa được nhiều thủ tục hành chính liên quan đến cập nhật, bổ sung, đính chính thông tin tại các cơ sở dữ liệu hiện hành; cải thiện sự phục vụ của cơ quan nhà nước cho người dân, doanh nghiệp;
(2) Về mặt tiêu cực: Phát sinh thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

(1) Về mặt tích cực: 

Hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; các thông tin số được hoàn thiện, đồng bộ, cập nhật, tương thích với xu thế chuyển đổi số, quy định pháp luật của các nước trên thế giới. Không phải ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau để điều chỉnh riêng các loại dữ liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành khác nhau.

(2) Về mặt tiêu cực: 

Phải ban hành Luật Dữ liệu và sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn:

Bộ Công an kiến nghị lựa chọn giải pháp 3 để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia nhằm sử dụng hiệu quả thông tin, dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp, cá nhân, phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy quá trình xây dựng Chính phủ số, kinh tế số; kịp thời giải quyết các trường hợp khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, sức khỏe cộng đồng hoặc các thảm họa lớn do thiên nhiên hoặc do con người gây ra. Nhà nước, người dân và doanh nghiệp sẽ được thụ hưởng rất nhiều thành quả từ Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia. 

Việc xây dựng, phát triển Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia sẽ là trụ cột dữ liệu chính để tạo nền tảng cho phát triển Chính phủ số, thúc đẩy kinh tế số và hình thành xã hội số; hình thành các hệ thống dữ liệu tin cậy, ổn định của Nhà nước và doanh nghiệp từ đó triển khai các giải pháp kết nối để chia sẻ, sử dụng lại và phát triển các mô hình/ứng dụng phân tích dữ liệu chuyên sâu để tạo ra nhiều giá trị mới, sản phẩm dịch vụ mới và động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn chuyển đổi số của Việt Nam. Việc đầu tư, nâng cấp, mở rộng, lưu trữ thông tin trong Cơ sử dữ liệu tổng hợp quốc gia sẽ tiết kiệm rất nhiều so với việc đầu tư các hệ thống riêng biệt để lưu trữ các thông tin này. Các thông tin được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia cũng sẽ được chia sẻ phục vụ để việc khai thác chung cho các bộ, ngành, địa phương; cơ quan quản lý dữ liệu không phải thiết lập thêm các kênh kết nối, chia sẻ riêng đối với các thông tin đã được bổ sung, lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.
Việc ban hành chính sách này thuộc thẩm quyền của Quốc hội và phải được quy định, điều chỉnh trong Luật Dữ liệu.
3. Chính sách 3. Quy định về Trung tâm dữ liệu quốc gia.
3.1. Xác định vấn đề bất cập

Ở nước ta, qua triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, đặc biệt qua thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) cho thấy bức tranh về hạ tầng, công nghệ, dữ liệu của Việt Nam còn nhiều hạn chế như: 

(1) Một số bộ, ngành chưa có đủ hạ tầng để triển khai các hệ thống công nghệ thông tin cốt lõi phục vụ cho các công tác nghiệp vụ; 

(2) Nhiều cơ sở dữ liệu được thu thập, lưu trữ trùng lặp, chồng chéo, chưa được chuẩn hóa, thống nhất về tiêu chuẩn, danh mục nên không có khả năng kế thừa, khó khăn khi kết nối, chia sẻ, khai thác dùng chung; 

(3) Các trung tâm dữ liệu đầu tư thiếu đồng bộ, không đạt các tiêu chuẩn quy định, không bảo đảm mức độ an ninh, an toàn hệ thống, không thường xuyên được kiểm tra, bảo trì, nâng cấp; 

(4) Một số bộ, ngành, địa phương thuê dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh, an toàn thông tin do chưa thực sự quản lý, kiểm soát được dữ liệu nhà nước trên hạ tầng của doanh nghiệp; 

(5) Nhân lực vận hành, quản trị các hệ thống thông tin vừa thiếu, vừa yếu; 

(6) Các cơ sở dữ liệu quốc gia theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ chưa được xây dựng đầy đủ; 

(7) Nhiều hệ thống thông tin còn lỗ hổng bảo mật, không đủ điều kiện kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư… 

3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Giúp Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương: (1) Tập trung nguồn lực hạ tầng, công nghệ; (2) Giải quyết vấn đề hạn chế của các hệ thống thông tin, của việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan; (3) Tăng cường hiệu quả, tính minh bạch trong quản lý nhà nước, hiện đại hóa quy trình quản trị quốc gia; (4) Tiết kiệm nguồn lực đầu tư của nhà nước và xã hội, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.
- Xây dựng, vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia là nơi lưu trữ dữ liệu, hệ thống của các cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối liên thông dữ liệu với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các hệ thống thông tin trong nước và tổ chức, Chính phủ các nước để phục vụ các hoạt động trên môi trường số.

- Quy hoạch lưu trữ và thiết lập các chính sách an ninh, an toàn thông tin phù hợp với đối tượng, phương thức truy cập, quyền khai thác đối với từng loại dữ liệu. 

- Triển khai các công nghệ, giải pháp hiện đại và đào tạo được chuyên gia khoa học dữ liệu, đặc biệt là chuyên gia phân tích dữ liệu để thực hiện công tác phát triển, tổng hợp và khai thác, phân tích dữ liệu tổng thể, đa chiều, khách quan… Bảo đảm trên 90% các hoạt động hành chính trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cơ quan nhà nước được thay thế bằng chia sẻ dữ liệu số của Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

- Cơ bản các hệ thống của bộ, ngành (các địa phương có nhu cầu) được quản lý, lưu trữ ở Trung tâm dữ liệu quốc gia (trừ các hệ thống phục vụ Quốc phòng, an ninh, các hệ thống đặc thù do Chính phủ quyết định).

3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

a) Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng (không quy định xây dựng, phát triển, sử dụng chung hạ tầng Trung tâm dữ liệu quốc gia)

b) Giải pháp 2: Quy định về việc xây dựng, phát triển, sử dụng chung hạ tầng Trung tâm dữ liệu quốc gia phục vụ hoạt động quản trị cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (trừ hệ thống phục vụ quốc phòng, an ninh, các hệ thống chuyên ngành đặc thù khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định) như sau:

- Quy định về vị trí, vai trò của Trung tâm dữ liệu quốc gia

- Quy định về đăng ký, cấp tài nguyên hạ tầng Trung tâm dữ liệu quốc gia phục vụ hoạt động quản trị cơ sở dữ liệu: Các cơ quan có thể sử dụng hạ tầng của Trung tâm dữ liệu quốc gia hoặc tự đầu tư hạ tầng theo tiêu chuẩn và đặt tại Trung tâm dữ liệu quốc gia

- Quy định về Quản trị, vận hành, sử dụng tài nguyên hạ tầng Trung tâm dữ liệu quốc gia: Trung tâm dữ liệu quốc gia quản lý và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin đặt tại Trung tâm dữ liệu quốc gia; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong quá trình tích hợp, chia sẻ dữ liệu tại vùng dùng chung của Trung tâm dữ liệu quốc gia. Các bộ, ban, ngành, địa phương và tổ chức chính trị xã hội tiếp tục thực hiện việc quản lý cơ sở dữ liệu trong hệ thống của đơn vị mình, phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia bảo đảm an ninh, an toàn thông tin hệ thống, bảo mật dữ liệu tại đơn vị trong quá trình đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia.

- Quy định về nâng cấp, bảo trì, sửa chữa hạ tầng Trung tâm dữ liệu quốc gia: Thực hiện theo nguyên tắc cơ quan nào đầu tư thì cơ quan đó chịu trách nhiệm nâng cấp, bảo trì, sửa chữa.

- Quy định về bố trí nguồn vốn để xây dựng, phát triển, nâng cấp và ưu tiên đầu tư trang thiết bị hiện đại cho Trung tâm dữ liệu quốc gia gồm: (1) Nguồn vốn phục vụ Trung tâm dữ liệu quốc gia được lấy từ kinh phí nhà nước từ nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho các bộ, ngành và kinh phí từ trung ương dự kiến hỗ trợ ngân sách địa phương; (2) lợi nhuận từ việc cung cấp dịch vụ từ dữ liệu; (3) bổ sung quy định về việc thành lập, sử dụng Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia.
- Quy định về việc sử dụng Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia phục vụ chia sẻ dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ quan, tổ chức. Nền tảng này không xung đột mà sẽ hỗ trợ và được sử dụng song song với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

- Quy định về lộ trình triển khai, quy định chuyển tiếp khi áp dụng: Thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia, Bộ Công an đang xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, thành phố Hà Nội, dự kiến sẽ hoàn thiện và đi vào sử dụng từ cuối năm 2025. Do vậy lộ trình chuyển đổi hệ thống từ các bộ, ngành về Trung tâm dữ liệu quốc gia tại Nghị quyết 175/NQ-CP và lộ trình có hiệu lực của Luật dữ liệu (01/01/2026) là khả thi và phù hợp.

- Quy định về bảo vệ dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia (trách nhiệm của Trung tâm dữ liệu quốc gia; trách nhiệm của đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu đặt tại Trung tâm; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng dữ liệu).

- Quy định về bảo đảm nguồn lực hoạt động của Trung tâm dữ liệu quốc gia:

(1) Nhà nước bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất, đất đai, trụ sở, công trình cho hoạt động của Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

(2) Bảo đảm nguồn nhân lực cho các hoạt động của Trung tâm dữ liệu quốc gia, có phương án thuê chuyên gia, doanh nghiệp, bảo đảm chất lượng dịch vụ và an ninh, an toàn hệ thống. Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực và chế độ, chính sách đãi ngộ cho nguồn nhân lực chất lượng cao.
(3) Quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi cho tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu, phân tích, tổng hợp dữ liệu là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi tương tự như các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo. 
c) Giải pháp 3: Tương tự như giải pháp 2, tuy nhiên ngoài việc cung cấp hạ tầng phục vụ hoạt động quản trị cơ sở dữ liệu thì bổ sung quy định về việc bảo đảm cung cấp hạ tầng cho hoạt động quản trị hệ thống thông tin khác của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

3.4. Đánh giá tác động của giải pháp

Giải pháp 1: Giữ nguyên hiện trạng (không quy định về Trung tâm dữ liệu quốc gia)
a) Tác động về kinh tế

(1) Về mặt tích cực

- Đối với Nhà nước: Nhà nước không phát sinh chi phí sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản để điều chỉnh chính sách; Không tốn chi phí thay đổi mô hình quản trị và quản lý dữ liệu, đào tạo cán bộ để thay đổi theo mô hình mới.
- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Không tốn chi phí đề nghiên cứu triển khai thực hiện các quy định mới.

(2) Về mặt tiêu cực

- Đối với Nhà nước: Lãng phí nguồn lực, kinh phí, ngân sách do không xây dựng tập trung hệ thống công nghệ thông tin; làm chậm quá trình chuyển đổi số quốc gia do phải đợi triển khai hạ tầng công nghệ; không triển khai thông suốt được dịch vụ công do phải đợi các cơ sở dữ liệu xây dựng, tạo lập phân tán; Khó khăn trong việc khai thác, chia sẻ dữ liệu do phải thực hiện quy trình, thủ tục và đầu tư kết nối nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau với nhiều đầu mối khác nhau. 

Không phù hợp với Chiến lược dữ liệu quốc gia quy định tại Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia quy định tại Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ, Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 quy định tại Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 3.0 quy định tại Quyết định số 2568/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Tốn nguồn lực, chi phí khi phải kết nối, khai thác với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau để phục vụ phát triển kinh tế số; rủi ro khi đi thuê dịch vụ trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây của các đơn vị, doanh nghiệp nước ngoài hoặc trong nước thiếu tin tưởng, gây lộ lọt dữ liệu, ảnh hưởng đến dịch vụ cung cấp.
b) Tác động về xã hội

(1) Về mặt tích cực:

- Đối với nhà nước: Không làm xáo trộn các chính sách hiện hành liên quan đến xây dựng, thu thập, quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu.
- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Không làm thay đổi các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan đến thu thập, khai thác, sử dụng dữ liệu; Không phải thay đổi phương thức khai thác và sử dụng dữ liệu qua Trung tâm dữ liệu quốc gia.

(2) Về mặt tiêu cực: 

- Đối với nhà nước: Thu thập dữ liệu nhiều lần, trùng lắp, thiếu đồng bộ, nhất quán trong việc thu thập, khai thác và sử dụng dữ liệu qua nhiều nền tảng, hệ thống, hạ tầng của các cơ quan, đơn vị khác nhau thiếu đồng bộ thống nhất; Chậm liên thông trong việc khai thác và sử dụng dữ liệu để đơn giản hóa dịch vụ công do phải kết nối nhiều đầu mối, cơ sở dữ liệu khác nhau 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Hạn chế trong việc tiếp cận các nền tảng cung cấp dịch vụ hạ tầng, trung tâm dữ liệu tin cậy từ Chính phủ; Phải nghiên cứu nhiều quy định, tiêu chuẩn, định dạng dữ liệu của các cơ quan, đơn vị khác nhau để kết nối, khai thác và sử dụng; 

c) Tác động về giới:

Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.

d) Tác động về thủ tục hành chính: Không.

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật:

(1) Về mặt tích cực:  

- Đối với cơ quan Nhà nước: Không phải ban hành các quy định mới để điều chỉnh về chính sách lưu trữ, khai thác, sử dụng dữ liệu, quản trị, quản lý dữ liệu qua Trung tâm dữ liệu;

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Không phải nghiên cứu các quy định mới về việc khai thác, sử dụng dữ liệu trong Trung tâm dữ liệu quốc gia; 

(2) Về mặt tiêu cực:

- Đối với nhà nước: Không điều chỉnh kịp thời theo xu hướng, mô hình tập trung dữ liệu; Không khắc phục được các lỗ hổng về chính sách, rào cản trong việc triển khai, xây dựng hạ tầng của các cơ sở dữ liệu phân tán.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Tiếp tục phải nghiên cứu, tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến việc khai thác và sử dụng các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin.

Giải pháp 2: Quy định về Trung tâm dữ liệu quốc gia phục vụ hoạt động quản trị cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (trừ hệ thống phục vụ quốc phòng, an ninh, các hệ thống chuyên ngành đặc thù khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định) 
a) Tác động về kinh tế

(1) Về mặt tích cực

- Đối với Nhà nước: Giảm chi phí đầu tư cho Nhà nước về hạ tầng, nguồn lực chuyển đổi số, Nhà nước tập trung đầu tư cho việc phát triển đội ngũ vận hành Hạ tầng Trung tâm dữ liệu duy nhất; Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, hạ tầng dữ liệu do cung cấp hạ tầng nhanh chóng, ngay lập tức cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp an ninh, an toàn, bảo mật, tin cậy; Thúc đẩy dịch vụ công bởi việc liên thông các hệ thống, cơ sở dữ liệu đặt tại hạ tầng Trung tâm dữ liệu quốc gia bảo đảm tính ổn định, liên tục, nhanh chóng.
- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: được đăng ký, sử dụng dịch vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu quốc gia, dịch vụ điện toán đám mây do Chính phủ cung cấp, giảm nguồn lực đầu tư, giảm mối lo ngại về lộ lọt dữ liệu.
(2) Về mặt tiêu cực

- Đối với Nhà nước: Phải đào tạo, chuyển đổi nguồn nhân lực, cán bộ theo mô hình tổ chức, quản trị vận hành hạ tầng các cơ dữ liệu; chuyển đổi mô hình nghiệp vụ dịch vụ công theo hướng mới và các chi phí về phần mềm điều chỉnh có liên quan để hoạt động trên hạ tầng điện toán đám mây. 
Nhà nước chưa tiết kiệm được kinh phí đối với việc bố trí hoạt động quản trị các hệ thống thông tin ngoài cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Không tác động.

b) Tác động về xã hội

(1) Về mặt tích cực:

- Đối với nhà nước: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội qua hạ tầng tập trung, thống nhất; phục vụ phân tích, chỉ đạo điều hành của Chính phủ nhanh chóng nhờ hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thống nhất. Chính phủ tập trung công tác quản lý dữ liệu, bảo đảm an ninh, an toàn và kiểm soát được việc khai thác, sử dụng dữ liệu cụ thể đến từng đối tượng, mục đích, phạm vi trong nước hay chuyển ra nước ngoài; Bộ, ngành được cập nhật dữ liệu sớm nhất và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Cá nhân, doanh nghiệp được thúc đẩy triển khai trên hạ tầng điện toán đám mây, tin cậy, yên tâm phát triển các dịch vụ; Các doanh nghiệp triển khai trên cùng hạ tầng trung tâm dữ liệu của Chính phủ được người dân tin cậy hơn trong việc sử dụng dịch vụ

(2) Về mặt tiêu cực:

- Đối với nhà nước: Phải điều chỉnh phương thức quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu; điều chỉnh các hạng mục phục vụ kết nối, chia sẻ tại các hệ thống công nghệ thông tin hiện tại. 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Phải nghiên cứu, tiếp cận đến các phương thức khai thác, sử dụng dữ liệu mới, hiện đại.
c) Tác động về giới:

Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.

d) Tác động về thủ tục hành chính: 

(1) Về mặt tích cực: 

Cắt giảm và đơn giản hóa được nhiều thủ tục hành chính do có điều kiện thuận lợi trong thực hiện liên thông và sử dụng các nền tảng điện toán đám mây của Trung tâm dữ liệu quốc gia; cải thiện sự phục vụ của cơ quan nhà nước cho người dân, doanh nghiệp.
(2) Về mặt tiêu cực: Không.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

(1) Về mặt tích cực:

- Đối với nhà nước: Giảm thiểu việc ban hành nhiều hướng dẫn triển khai các trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; Thống nhất về các quy định  đối với phát triển hạ tầng phục vụ lưu trữ, đồng bộ, xử lý và cập nhật dữ liệu;

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Không.

(2) Về mặt tiêu cực: 
- Đối với nhà nước: Không.
- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Không.

Giải pháp 3: Tương tự như giải pháp 2, tuy nhiên ngoài việc cung cấp hạ tầng phục vụ hoạt động quản trị cơ sở dữ liệu thì bổ sung quy định về việc bảo đảm cung cấp hạ tầng cho hoạt động quản trị hệ thống thông tin khác của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

a) Tác động về kinh tế

(1) Về mặt tích cực

- Đối với Nhà nước: Giảm chi phí đầu tư cho Nhà nước về hạ tầng, nguồn lực chuyển đổi số, Nhà nước tập trung đầu tư cho việc phát triển đội ngũ vận hành hạ tầng Trung tâm dữ liệu duy nhất; bảo đảm thống nhất quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, cho hoạt động thu thập, lưu trữ, quản lý, khai thác, sử dụng, chia sẻ dữ liệu trong phạm vi cả nước; sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu đáp ứng yêu cầu phát triển xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.
Nhà nước tiết kiệm được kinh phí đối với việc bố trí hoạt động quản trị các hệ thống thông tin ngoài cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: được đăng ký, sử dụng dịch vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu quốc gia, dịch vụ điện toán đám mây do Chính phủ cung cấp, giảm nguồn lực đầu tư, giảm mối lo ngại về lộ lọt dữ liệu; 

Chi phí xây dựng hạ tầng một cơ sở dữ liệu, cụ thể như cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với chi phí xây dựng, hoàn thiện hạ tầng khoảng 173 tỷ đồng tại Trung ương, khoảng 3.360 tỷ đồng tại các địa phương (Theo trang thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

Hiện tại một số đơn vị đã có hệ thống nhưng đang đi thuê chỗ đặt hạ tầng của các doanh nghiệp, tập đoàn, cụ thể:
Hệ thống của Bảo hiểm xã hội: 40 tủ rack (tương đương 19,2 tỷ/1 năm)
Tổng Cục thuế: 79 tủ rack (tương đương 32,4 tỷ/ 1 năm) (DR 40 tủ rack)

Kho Bạc nhà nước: 34 tủ rack đang đặt tại Cát Linh; DR 30 tủ.
Tổng cục Hải quan, Dự trữ quốc gia có quy mô bằng 50% Tổng Cục thuế với tổng 45 tỷ/ năm (15 tỷ/1 đơn vị).

(Tạm tính tổng các đơn vị có khoảng 270 tủ rack với chi phí tổng khoảng  96,6 tỷ/năm).

Các bộ, ngành, địa phương khác cũng đầu tư từ 10 đến 50 tỷ đồng để vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý. Tổng mức chi cho hoạt động này của các bộ, ngành, địa phương là hơn 10.000 tỷ/năm; chi phí cho 05 năm là 50.000 tỷ đồng.

Hiện tại các Tập đoàn đang cho thuê với mức giá trung bình khoảng 30 - 42 triệu/1 tháng cho 01 rack (với lợi nhuận thực tế khoảng 10-15%), trong đó bao gồm các hạng mục tiền điện 45%, khấu hao 25%, thuê nhà và đường truyền 18%, bảo trì 5%, chi phí vận hành 7%.

Trong trường hợp chuyển về đặt tại Trung tâm dữ liệu quốc gia, ngoài việc được bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất, nhà nước có thể giảm khoảng 20% tổng chi phí do giảm thiểu các chi phí liên quan đến thuê nhà, chi phí vận hành do mức lương nhà nước thấp hơn so với thị trường, lợi nhuận kinh doanh. Như vậy, dự kiến tổng chi phí nhà nước cấp cho Trung tâm dữ liệu quốc gia phục vụ quản trị vận hành hạ tầng vỏ trạm cho mỗi tủ rack khoảng 32 triệu/1 tháng (với quy mô 270 tủ rack tương đương 104 tỷ/ 1 năm – tiết kiệm được 26 tỷ/1 năm). 

(2) Về mặt tiêu cực

- Đối với Nhà nước: Phải phát triển nguồn nhân lực theo mô hình tổ chức, quản trị vận hành hạ tầng các cơ sở dữ liệu; chuyển đổi mô hình nghiệp vụ dịch vụ công theo hướng mới và các chi phí về phần mềm điều chỉnh có liên quan để hoạt động trên hạ tầng điện toán đám mây, chi phí xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Dự kiến chi phí xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia trong giai đoạn 01 (đến năm 2025) là 20.000 tỷ đồng.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Không.

b) Tác động về xã hội

(1) Về mặt tích cực:

- Đối với nhà nước: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội qua hạ tầng tập trung, thống nhất; phục vụ phân tích, chỉ đạo điều hành của Chính phủ nhanh chóng nhờ hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thống nhất; thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, hạ tầng dữ liệu do cung cấp hạ tầng nhanh chóng, ngay lập tức cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp an ninh, an toàn, bảo mật, tin cậy; thúc đẩy dịch vụ công bởi việc liên thông các hệ thống, cơ sở dữ liệu đặt tại hạ tầng Trung tâm dữ liệu quốc gia bảo đảm tính ổn định, liên tục, nhanh chóng;

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Cá nhân, doanh nghiệp được thúc đẩy triển khai trên hạ tầng điện toán đám mây, tin cậy, yên tâm phát triển các dịch vụ; các doanh nghiệp triển khai trên cùng hạ tầng trung tâm dữ liệu của Chính phủ được người dân tin cậy hơn trong việc sử dụng dịch vụ.

(2) Về mặt tiêu cực:

- Đối với nhà nước: Làm thay đổi các chính sách hiện hành liên quan đến xây dựng, thu thập, quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu.
- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Không.
c) Tác động về giới:

Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.

d) Tác động về thủ tục hành chính: 

(1) Về mặt tích cực: 

Cắt giảm và đơn giản hóa được nhiều thủ tục hành chính do có điều kiện thuận lợi trong thực hiện liên thông và sử dụng các nền tảng điện toán đám mây của Trung tâm dữ liệu quốc gia; cải thiện sự phục vụ của cơ quan nhà nước cho người dân, doanh nghiệp.
(2) Về mặt tiêu cực: Không.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

(1) Về mặt tích cực:

- Đối với nhà nước: Giảm thiểu việc ban hành nhiều hướng dẫn triển khai các trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; Thống nhất về các quy định  đối với phát triển hạ tầng phục vụ lưu trữ, đồng bộ, xử lý và cập nhật dữ liệu;

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Phải nghiên cứu, tiếp cận đến các phương thức khai thác, sử dụng dữ liệu mới, hiện đại.

(2) Về mặt tiêu cực: 

- Đối với nhà nước: Không.
- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Không.

3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn:

Bộ Công an kiến nghị lựa chọn giải pháp 3 để bảo đảm thực hiện đúng định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023; Chiến lược dữ liệu quốc gia quy định tại Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 quy định tại Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2568/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 3.0, hướng tới Chính phủ số.

Việc ban hành chính sách này thuộc thẩm quyền của Quốc hội và phải được quy định, điều chỉnh trong Luật Dữ liệu.

4. Chính sách 4: Quy định về các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu.
4.1. Xác định vấn đề bất cập

Dữ liệu là nguồn tài nguyên mới, là huyết mạch của các cơ quan, tổ chức hiện nay, nó được tạo lập từ nhiều nguồn khác nhau để mở ra không gian hoạt động và phát triển kinh tế - xã hội cho các quốc gia. Ở nước ta, những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Theo đó, bước đầu khởi tạo và hình thành được 07 cơ sở dữ liệu quốc gia; một số cơ sở dữ liệu quốc gia đã có sự kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu góp phần cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân; các trung tâm dữ liệu bước đầu được quan tâm đầu tư, xây dựng hạ tầng công nghệ... Tuy nhiên, hiện nay pháp luật chưa có quy định về các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu; nhất là việc khai thác, ứng dụng dữ liệu trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Trong khi đó, việc thiết lập thị trường dữ liệu, xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu hiện nay lại có vai trò rất quan trọng, nó được xem là yếu tố đột phá để từng bước tạo lập và thúc đẩy mở thị trường dữ liệu, lấy thị trường dữ liệu làm động lực phát triển dữ liệu và kích thích, thúc đẩy chuyển đổi số các ngành, các lĩnh vực, tăng năng lực cạnh tranh, bảo đảm cho tiến trình chuyển đổi số ở nước ta.

Theo Chiến lược dữ liệu quốc gia quy định tại Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ thì sẽ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì việc xây dựng các sàn giao dịch dữ liệu. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch dữ liệu tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tác động lớn đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, cần thiết phải quy phạm hóa việc xây dựng, quản lý sàn giao dịch dữ liệu và quy định tại Luật này để thực hiện quản lý bảo đảm chặt chẽ, thống nhất. Đồng thời, Bộ Công an sẽ là cơ quan thực hiện cấp phép và quản lý đối với các sàn dữ liệu. Việc triển khai sàn giao dịch dữ liệu được thực hiện bởi các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan quản lý nhà nước.
Qua rà soát, Bộ Công an thấy rằng hiện nay một số luật quy định liên quan đến dịch vụ dữ liệu như: Luật Giao dịch điện tử, Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng, Luật Viễn thông. Tuy nhiên, để quản lý nhà nước đối với các dịch vụ dữ liệu được thống nhất, bảo đảm an ninh, an toàn thì việc bổ sung quy định về các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu tại Luật này là cần thiết, phù hợp với thực tiễn và không xung đột với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Quy định về các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất từ đó thể hiện vai trò của Nhà nước trong việc phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, xã hội tham gia thu thập, xây dựng, phát triển, khai thác, sử dụng, làm giàu dữ liệu và dẫn dắt, định hướng phát triển, quản lý các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu, đồng thời tạo cơ hội cho tổ chức, doanh nghiệp được tiếp cận các hỗ trợ của Nhà nước và người dân có nhiều cơ hội tiếp cận, lựa chọn, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu.

4.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

a) Giải pháp 1: Không quy định chính sách này và áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến dữ liệu.
b) Giải pháp 2: Quy định về các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu (trong phạm vi Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia).
Cụ thể là:

(1) Trung tâm dữ liệu quốc gia sử dụng nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu để cung cấp các dịch vụ:

- Xác thực điện tử đối với dữ liệu không gắn với chủ thể danh tính điện tử.

- Sản phẩm, dịch vụ phân tích và tổng hợp dữ liệu.
- Sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu.

- Sàn giao dịch dữ liệu (áp dụng đối với dữ liệu phi cá nhân; dữ liệu cá nhân khi được chủ thể dữ liệu đồng ý; đối với dữ liệu đã lên sàn thì không phải thủ tục đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài theo quy định của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; các dữ liệu không tác động đến an ninh – quốc phòng, bí mật nhà nước).

(2) Quản lý đối với tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu (giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia đối với chủ thể sử dụng dữ liệu).
c) Giải pháp 3: Tương tự như giải pháp 2 nhưng mở rộng hơn, quy định đối với việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ dựa trên cơ sở dữ liệu do cơ quan nhà nước tạo lập và cơ sở dữ liệu do tổ chức, cá nhân khác tạo lập.
Cụ thể là:

(1) Trung tâm dữ liệu quốc gia (đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp thuộc Trung tâm) sử dụng nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu để cung cấp các dịch vụ:

- Xác thực điện tử đối với dữ liệu không gắn với chủ thể danh tính điện tử.

- Sản phẩm, dịch vụ phân tích và tổng hợp dữ liệu.
- Sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu.

- Sàn giao dịch dữ liệu.
(2) Quản lý đối với tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu. 

4.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.

Giải pháp 1: Không quy định chính sách này và áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến dữ liệu. 
a) Tác động về kinh tế

(1) Về mặt tích cực:

- Đối với cơ quan Nhà nước: Không phát sinh chi phí của Nhà nước để nghiên cứu, xây dựng, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Không.

(2) Về mặt tiêu cực:

- Đối với cơ quan Nhà nước: Không thu được lợi ích kinh tế từ phát triển ứng dụng dữ liệu và không phù hợp với Chiến lược dữ liệu quốc gia quy định tại Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: Không triển khai được các dịch vụ và hưởng lợi từ sản phẩm dịch vụ về dữ liệu tiên tiến, thiếu động lực nghiên cứu, sáng tạo, phát triển các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu.

Một nghiên cứu điển hình chứng minh lợi ích tài chính của một công ty tận dụng chiến lược dữ liệu quốc gia là Giao thông Vận tải Luân Đôn (TfL). Cách tiếp cận của TfL trong việc mở các bộ dữ liệu của mình cho khách du lịch và các nhà cung cấp bên thứ ba đã tác động đáng kể đến nền kinh tế của London, đóng góp ước tính khoảng 130 triệu bảng Anh hàng năm thông qua việc tiết kiệm thời gian cho khách du lịch. 

Hơn nữa, trong lĩnh vực xây dựng, việc áp dụng các phương pháp chia sẻ dữ liệu, đặc biệt là dưới dạng Mô hình thông tin công trình (BIM), đã giúp tiết kiệm chi phí lên tới 30%.

Ngoài ra, một báo cáo của McKinsey & Co. vào năm 2019 cho thấy tỷ lệ lớn hơn các công ty tăng trưởng nhanh trên toàn thế giới sử dụng các phương pháp dựa trên dữ liệu so với các công ty tăng trưởng chậm hơn. Nhấn mạnh mối quan hệ giữa việc ra quyết định dựa trên dữ liệu và tăng trưởng kinh doanh, đồng thời nêu bật hơn nữa những lợi ích tài chính mà các công ty có thể nhận ra thông qua việc áp dụng các chiến lược dữ liệu. (Theo nguồn www.gov.uk)

- Đối với cá nhân: Không có nhiều cơ hội để tiếp cận, hưởng lợi từ các sản phẩm, dịch vụ dữ liệu mới, tiên tiến; nhất là trong việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ dữ liệu để giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch kinh tế, dân sự.
Trong 3 năm từ 2020 - 2022, các tổ chức hành nghề công chứng trong cả nước đã thực hiện hơn 22 triệu việc công chứng (trong đó có gần 21 triệu việc công chứng hợp đồng, giao dịch và hơn 1 triệu việc công chứng bản dịch); tổng số phí công chứng, chứng thực các loại giấy tờ của người dân thu được là hơn 9.100 tỷ đồng; tổng số thù lao công chứng phải chi trả là hơn 1.200 tỷ đồng; trong đó mức thu phí chứng thực bản sao từ bản chính là 2.000 đồng/trang đối với đơn vị thực hiện chứng thực thuộc cơ quan nhà nước và từ 5.000đ đến 10.000 đồng/trang đối với đơn vị công chứng tư nhân thực hiện.
(1) Về mặt tích cực:

- Đối với cơ quan Nhà nước: Không làm xáo trộn các chính sách hiện hành liên quan dịch vụ dữ liệu và không làm thay đổi thói quen, cách thức giải quyết các thủ tục hành chính; cách thức khai thác, cung cấp dữ liệu của cơ quan Nhà nước.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Không làm thay đổi cách thức tiếp cận, khai thác, sử dụng, cung cấp thông tin, dữ liệu của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

(2) Về mặt tiêu cực:

- Đối với cơ quan Nhà nước: Nhà nước không thể hiện được vai trò trong việc định hướng, hoạch định chính sách phát triển và quản lý việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu; khó khăn trong việc áp dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển và quản lý các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: Tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu không có điều kiện tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, kiềm chế khả năng sáng tạo và năng lực phát triển, làm giảm hiệu quả kinh tế.

- Đối với cá nhân: Không được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu, hạn chế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch kinh tế, dân sự.
c) Tác động về giới: 

Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.

d) Tác động về thủ tục hành chính: 

(1) Về mặt tích cực: Không làm thay đổi quy định về thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước hiện hành.

(2) Về mặt tiêu cực: Không cải thiện, giúp đơn giản hóa giấy tờ, thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, không thúc đẩy việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, làm chậm quá trình chuyển đổi số.

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

(1) Về mặt tích cực: Không làm thay đổi hệ thống pháp luật hiện hành có quy định về dữ liệu.

 (2) Về mặt tiêu cực: Không bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, phải xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau quy định về dữ liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành.

Giải pháp 2: Quy định cụ thể về các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu (chỉ quy định các sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia)

a) Tác động về kinh tế

(1) Về mặt tích cực:

- Đối với cơ quan Nhà nước: Giảm chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu; giảm chi phí vận hành đầu tư, thu được lợi ích kinh tế từ việc kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu, phát huy hiệu quả dữ liệu tạo lập được, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.
- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: Được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu; giảm chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, được tiếp cận với nguồn dữ liệu chính thống từ cơ quan nhà nước để tối ưu các quy trình sản xuất, kinh doanh; các công ty công nghệ có nhiều cơ hội để khai phá dữ liệu tạo ra những công trình, sản phẩm có giá trị mới, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Đối với cá nhân: Người dân được tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu; tiết giảm được các chi phí trong việc đề nghị cơ quan, tổ chức cấp, trích lục, chứng thực các loại giấy tờ của bản thân…; giảm chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính như chi phí bưu chính, kê khai nhiều loại giấy tờ khác nhau...; các nhà khoa học có điều kiện tiếp cận nguồn dữ liệu để tạo ra các tri thức mới, công trình khoa học. 

Qua triển khai thử nghiệm việc cung cấp dịch vụ chấm điểm tín dụng, trong đó công ty tài chính TNHH MB Shinei thử nghiệm 10.000 dữ liệu công dân; Ngân hàng PVcomBank thử nghiệm 20.000 dữ liệu công dân; Công ty Datanest thử nghiệm 60.000 dữ liệu công dân. Kết quả giảm tỷ lệ rủi ro khi cho vay vốn và cho vay của các ngân hàng và tổ chức tín dụng từ 7-20%. Sau khi thử nghiệm các ngân hàng đều có mong muốn được triển khai chính thức trên quy trình cho vay của ngân hàng (theo nguồn www.vneconomy.vn)
(2) Về mặt tiêu cực:

- Đối với cơ quan Nhà nước: Phát phát sinh chi phí của Nhà nước để nghiên cứu, xây dựng, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật, tăng chi phí nâng cấp hệ thống để bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Không.

b) Tác động về xã hội

(1) Về mặt tích cực:

- Đối với cơ quan Nhà nước: Thể hiện được vai trò của Nhà nước trong việc dẫn dắt, định hướng phát triển và quản lý các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu; có thể áp dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các dịch vụ liên quan đến dữ liệu.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: Tổ chức, doanh nghiệp có dịch vụ liên quan đến dữ liệu được tiếp cận các hỗ trợ của Nhà nước, tạo động lực nghiên cứu, sáng tạo, phát triển các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu, gia tăng hiệu quả kinh tế.
- Đối với cá nhân: Người dân có nhiều cơ hội tiếp cận, lựa chọn, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu; thuận lợi hơn trong thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự hay các hoạt động khác cần phải chứng minh thông tin cá nhân.
(2) Về mặt tiêu cực: 
- Đối với Nhà nước: Làm thay đổi thói quen, cách thức quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính và các hoạt động quản lý nhà nước khác.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Làm thay đổi thói quen, cách thức trong khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và giao dịch dân sự.
c) Tác động về giới: 

Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.

d) Tác động về thủ tục hành chính: 

(1) Về mặt tích cực: Tạo thêm các phương thức mới, hiện đại trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân. Bảo đảm quá trình giải quyết thủ tục hành chính được thuận lợi.
(2) Về mặt tiêu cực: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hành chính trong việc cấp giấy phép kinh doanh để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ dữ liệu.

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

(1) Về mặt tích cực: Tạo cơ sở pháp lý, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật liên quan đến dữ liệu.

 (2) Về mặt tiêu cực: Không.

Giải pháp 3: Tương tự như giải pháp 2 nhưng mở rộng hơn, quy định đối với việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ dựa trên cơ sở dữ liệu do cơ quan nhà nước tạo lập và cơ sở dữ liệu do tổ chức, cá nhân khác tạo lập 

a) Tác động về kinh tế

(1) Về mặt tích cực:

- Đối với cơ quan Nhà nước: Giảm chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu. Giúp tái sử dụng những dữ liệu đã có; từ đó, giúp nhà nước tiết kiệm chi phí, không mất chi phí để thu thập hoặc yêu cầu người dân cung cấp các thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: Được tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu, dễ dàng chuyển đổi dữ liệu; giảm chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Việc tìm kiếm dữ liệu cần thiết sẽ được thực hiện nhanh chóng, từ đó có cái nhìn đa chiều để đánh giá và lựa chọn dữ liệu phù hợp. 

- Đối với cá nhân: Người dân được tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu; được tìm kiếm dữ liệu của bản thân và các thông tin cần thiết khác một cách nhanh chóng với nhiều hình thức đa dạng, đầy đủ ở nhiều lĩnh vực; tiết giảm được các chi phí trong việc đề nghị cơ quan, tổ chức cấp trích lục, chứng thực các loại giấy tờ của bản thân…; giảm chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính như chi phí bưu chính, kê khai nhiều loại giấy tờ khác nhau.

Trong thời gian qua, đối với lĩnh vực Ngân hàng đã ứng dụng dữ liệu về dân cư phục vụ xác thực cho ngành ngân hàng, thu phí 67 tỷ đồng, giúp ngành ngân hàng kiểm soát, đánh giá rủi ro trong quá trình cung cấp dịch vụ, xác thực chính xác chủ thể tham gia giao dịch ngân hàng. Phối hợp với các đơn vị hoàn thiện giải pháp chấm điểm tín dụng công dân, giúp ngành ngân hàng đánh giá hạn chế rủi ro trong quá trình cho vay tín chấp, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, giảm thời gian, quy trình xác minh, đẩy nhanh quá trình giải ngân. Người dân có nhu cầu vay vốn dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn chính thống, qua đó, giảm rủi ro phải vay “tín dụng đen”.

Đối với lĩnh vực Viễn thông đã ứng dụng dữ liệu về dân cư phục vụ xác thực dữ liệu thông tin thuê bao di động cho 03 nhà mạng viễn thông (Vinaphone, Viettel, Mobifone) với 102 triệu yêu cầu xác thực theo hình thức trực tuyến; 05 nhà mạng viễn thông (ASIM, ITEL, Vietnamobile, Gtel Mobile, Mobicast) theo hình thức offline với 311,656,000 yêu cầu xác thực. Góp phần chuẩn hóa thông tin thuê bao di động phục vụ công tác quản lý nhà nước, giảm rủi ro khi mở đăng ký, mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử, đăng ký thực hiện các dịch vụ công. Loại bỏ dần tình trạng “sim rác”, tội phạm lừa đảo.
(2) Về mặt tiêu cực:

- Đối với cơ quan Nhà nước: Nhà nước phát phát sinh chi phí để nghiên cứu, xây dựng, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Phải điều chỉnh nền tảng, hạ tầng công nghệ theo quy định chung; phát sinh chi phí để triển khai, thực hiện, áp dụng các quy định pháp luật mới.

b) Tác động về xã hội

(1) Về mặt tích cực:

- Đối với cơ quan Nhà nước: Thể hiện được vai trò của Nhà nước trong việc dẫn dắt, định hướng phát triển và quản lý các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu; có thể áp dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu, phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.
- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: Tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu được tiếp cận các hỗ trợ của Nhà nước, tạo động lực nghiên cứu, sáng tạo, đầu tư, phát triển các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu, gia tăng hiệu quả kinh tế thông qua dữ liệu. Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu để hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kích thích, khơi thông dòng chảy và giải phóng hoàn toàn giá trị dữ liệu, phát triển hệ sinh thái sản phẩm/dịch vụ dữ liệu ngày càng đa dạng, tạo không gian phát triển cho các doanh nghiệp, hình thành nhiều ngành nghề mới với năng suất lao động cao.
- Đối với cá nhân: Người dân có nhiều cơ hội tiếp cận, lựa chọn, sử dụng các dịch vụ liên quan đến dữ liệu; được cung cấp thông tin, dữ liệu đa chiều, nhanh chóng, được lựa chọn loại sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu và tình hình thực tế; thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự hay các hoạt động khác cần phải chứng minh thông tin cá nhân. 
(2) Về mặt tiêu cực: 
- Đối với Nhà nước: Làm thay đổi thói quen, cách thức quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính và các hoạt động quản lý nhà nước khác.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân: Làm thay đổi thói quen, cách thức trong khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và giao dịch dân sự.

c) Tác động về giới: 

Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.

d) Tác động về thủ tục hành chính: 

(1) Về mặt tích cực: Tạo thêm các phương thức mới, hiện đại trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân. Bảo đảm quá trình giải quyết thủ tục hành chính được thuận lợi.

(2) Về mặt tiêu cực: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hành chính trong việc cấp giấy phép kinh doanh để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ dữ liệu.

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

(1) Về mặt tích cực: Tạo hành lang pháp lý, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật liên quan đến dữ liệu.

 (2) Về mặt tiêu cực: Không.

4.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Bộ Công an kiến nghị lựa chọn giải pháp 3 để tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất; thể hiện vai trò của Nhà nước trong việc dẫn dắt, định hướng phát triển và quản lý các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu; bảo đảm mục tiêu quản lý xã hội, chỉ đạo điều hành, cung cấp dịch vụ công và tiện ích cho người; tạo cơ hội cho tổ chức, doanh nghiệp được tiếp cận được các hỗ trợ của Nhà nước, tạo động lực nghiên cứu, sáng tạo, đầu tư, phát triển các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu, gia tăng hiệu quả kinh tế thông qua dữ liệu; người dân có nhiều cơ hội tiếp cận, lựa chọn, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu một cách toàn diện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và công dân số.

Việc ban hành chính sách này thuộc thẩm quyền của Quốc hội và phải được quy định, điều chỉnh trong Luật Dữ liệu.
III. Ý KIẾN THAM VẤN 

Bộ Công an đã gửi dự thảo Báo cáo đánh giá tác động và hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Dữ liệu để lấy ý kiến tham gia của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Công an các đơn vị, địa phương. Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động cũng đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để lấy ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.
Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến tham gia, Bộ Công an đã nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

1.
 Việc tổ chức thi hành Luật Dữ liệu liên quan trực tiếp đến các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương. Do đó, trách nhiệm thi hành Luật là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan; trong đó, trách nhiệm chính là của Chính phủ với vai trò là cơ quan hành pháp có trách nhiệm tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật và cơ quan đầu mối giúp Chính phủ tổ chức thi hành Luật Dữ liệu là Bộ Công an.
2.
 Giám sát, đánh giá việc thực hiện Luật Dữ liệu thuộc trách nhiệm của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể giám sát việc triển khai thi hành Luật.

Trên đây là nội dung Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật Dữ liệu./.       
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